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MỤC LỤC 
  

  Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
QUỐC HỘI 

 
08-6-2017 - Nghị quyết số 34/2017/QH14 chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng 
luật, pháp lệnh năm 2017. 
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12-6-2017 - Nghị quyết số 35/2017/QH14 về Chương trình giám sát của 
Quốc hội năm 2018. 
 

7

19-6-2017 - Nghị quyết số 36/2017/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao. 

10

 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - CHÍNH PHỦ -  

ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG  
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

15-6-2017 - Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- 
ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám 
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
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  Trang

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

20-6-2017 - Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm 
toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

QUỐC HỘI 
 

QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số: 34/2017/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NGHỊ QUYẾT 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh  
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 

 

QUỐC HỘI 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 107/TTr-UBTVQH14 ngày 11 tháng 5 năm 2017 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 
Báo cáo số 129/BC-UBTVQH14 ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2017;  

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 

1. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án sau đây: 

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;  

b) Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi);  

c) Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.  
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2. Đổi tên dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi) thành Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. 

Điều 2. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 

1. Tại kỳ họp thứ 5 

a) Trình Quốc hội thông qua:  

1. Luật Hành chính công;  

2. Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;  

3. Luật Cạnh tranh (sửa đổi);  

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;  

5. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); 

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;  

7. Luật An ninh mạng; 

8. Luật Quốc phòng (sửa đổi); 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

10. Luật Đo đạc và bản đồ;  

11. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; 

12. Những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 mà Quốc 
hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5 (nếu có). 

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:  

1. Luật Dân số;  

2. Luật Quản lý phát triển đô thị; 

3. Luật Chăn nuôi;  

4. Luật Trồng trọt;  

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; 

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;  

7. Luật Cảnh sát biển; 

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 
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2. Tại kỳ họp thứ 6 

a) Trình Quốc hội thông qua:  

1. Luật Dân số; 

2. Luật Quản lý phát triển đô thị;  

3. Luật Chăn nuôi; 

4. Luật Trồng trọt; 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá;  

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; 

7. Luật Cảnh sát biển;  

8. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; 

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

11. Những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 mà Quốc 
hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 6 (nếu có). 

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:  

1. Luật Công an xã; 

2. Luật Kiến trúc;  

3. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện 
nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không trình 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng 
và tiến độ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo 
cáo Quốc hội và coi đó là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá mức tín 
nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ 
do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

2. Chính phủ phân công, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên 
cứu, tổng kết, đánh giá tác động, đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình 
Quốc hội xem xét để đưa vào Chương trình các dự án, dự thảo thuộc các nhóm sau 
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đây: (1) các dự án, dự thảo đã được cơ quan có thẩm quyền giao trong các văn bản 
cụ thể; (2) các dự án, dự thảo có nhu cầu bức thiết đáp ứng yêu cầu, khắc phục 
những bất cập, cản trở và thúc đẩy sự phát triển của đất nước; (3) các dự án, dự 
thảo cần thiết khác đã được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri đề xuất. 

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và các cơ quan có liên quan 
tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội sớm tiếp cận, tham gia ý kiến về 
dự án, dự thảo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác 
xây dựng luật, pháp lệnh. 

4. Chính phủ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án, 
dự thảo được trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; ban hành văn bản quy định chi 
tiết có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. 

5. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ với 
cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra; phát huy trách nhiệm của 
Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban, toàn thể Hội đồng Dân tộc, 
Ủy ban trong việc thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo. 

6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Trường hợp 
cần điều chỉnh Chương trình, phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật.  

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2017./. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Thị Kim Ngân 
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QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số: 35/2017/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 
 

QUỐC HỘI 
  
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
số 87/2015/QH13; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 113/TTr-UBTVQH14 ngày 18/5/2017 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 
và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nội dung giám sát  

1. Tại kỳ họp thứ 5 

a) Xem xét các báo cáo: 

- Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo 
quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu 
quan theo quy định của pháp luật; 

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám 
sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có); 

- Báo cáo về kết quả giám sát vấn đề bức xúc, nổi lên trong lĩnh vực phụ trách 
của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp (nếu có); 

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết 
kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4.  
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b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; 

c) Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử 
dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2016. 

2. Tại kỳ họp thứ 6 

a) Xem xét các báo cáo: 

- Báo cáo công tác năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân 
tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; 

- Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của 
Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo 
cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác 
thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo 
khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;  

- Báo cáo tổng hợp của các thành viên Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán 
nhà nước và những người bị chất vấn khác về việc thực hiện nghị quyết của Quốc 
hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp; 

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám 
sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có); 

- Báo cáo về kết quả giám sát vấn đề bức xúc, nổi lên trong lĩnh vực phụ trách 
của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp (nếu có); 

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết 
kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về kết quả giám sát việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo.  

b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; 
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c) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc 
hội bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của 
Quốc hội. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ vào Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng, triển khai thực hiện 
chương trình giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy 
ban; Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội căn cứ điều kiện và tình hình thực 
tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành 
hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật. 

2. Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì, phối hợp tổ chức thực 
hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018; chỉ đạo, điều 
hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; 
hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt 
động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các 
kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình 
giám sát. 

3. Các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan có trách nhiệm 
hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội, Đoàn 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung 
cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến 
nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự 
giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo 
cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017./. 

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số: 36/2017/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao  
về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

 
QUỐC HỘI  

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; 
Căn cứ Tờ trình số 333/TTr-TANDTC ngày 06 tháng 5 năm 2017 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 685/BC-UBTP14 ngày 06 
tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 19 tháng 6 
năm 2017. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ 

nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông có tên sau đây: 

1. Ông Lê Hồng Quang, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1968, Ủy viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang. 

2. Ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1966, Thẩm phán cao cấp, 
Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông có 
tên tại Điều 1 của Nghị quyết này làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2017. 

 
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017./. 
 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - CHÍNH PHỦ -  
ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN  

TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - 
CHÍNH PHỦ - ĐOÀN CHỦ TỊCH 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
Số: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- 

ĐCTUBTWMTTQVN 
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 
Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều 27 và Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13; 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các 
hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Điều 2. Căn cứ tổ chức giám sát, phản biện xã hội  

1. Căn cứ tổ chức giám sát: 

a) Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; 
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b) Chương trình phối hợp giám sát giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước 
cùng cấp; 

c) Kiến nghị của tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

d) Đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức do Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận; 

đ) Thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Căn cứ tổ chức phản biện xã hội: 

a) Chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;  

b) Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm; 
dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án (sau đây gọi chung là dự 
thảo văn bản) của cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, hội viên, đoàn viên của các tổ chức 
thành viên, quyền và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

c) Kiến nghị của tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

d) Đề nghị của cơ quan nhà nước cùng cấp có dự thảo văn bản. 

Điều 3. Xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 

1. Căn cứ quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này, hàng năm Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội 
cùng cấp lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, bức xúc và xác định 
các hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp để xây dựng kế hoạch giám 
sát, phản biện xã hội. 

2. Nội dung giám sát, phản biện xã hội có liên quan đến quyền và trách nhiệm 
của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam mời đại diện lãnh đạo các tổ chức này tham gia xây dựng kế hoạch 
giám sát, phản biện xã hội. 

 3. Quý IV hàng năm, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được xây dựng và ban hành cho năm sau trên cơ 
sở trao đổi, thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; kế hoạch 
giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh được 
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xây dựng và ban hành cho năm sau trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Đoàn đại 
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp; kế hoạch giám sát, 
phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã được 
xây dựng và ban hành cho năm sau trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp về nội dung, lĩnh vực, địa bàn và thời gian 
thực hiện. 

4. Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phải xác định nội dung, hình thức, thời 
gian, chủ thể tiến hành, đối tượng được giám sát, phản biện xã hội. 

5. Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội có thể được điều chỉnh, bổ sung về 
nội dung, lĩnh vực, địa bàn và thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu, tình 
hình thực tế hoặc khi có vấn đề phát sinh đột xuất và trên cơ sở trao đổi, thống 
nhất với các bên. 

6. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được 
thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 3 Điều 32 
của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13.  

 
Chương II 

HÌNH THỨC GIÁM SÁT 
 

Mục 1 
NGHIÊN CỨU, XEM XÉT VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN 

CÓ THẨM QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN 
VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN 

 
Điều 4. Văn bản được nghiên cứu, xem xét 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hoặc đề nghị tổ chức chính trị - xã 

hội cùng cấp chủ trì việc nghiên cứu, xem xét các loại văn bản thực hiện chính 
sách, pháp luật của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Điều 5. Trình tự nghiên cứu, xem xét văn bản 
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì 

việc nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp cần 
thiết, tổ chức hội nghị hoặc gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, 
nhà khoa học.  
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2. Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, xem xét văn bản được thực hiện theo 
trình tự sau đây: 

a) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 
hội trình bày ý kiến nghiên cứu về văn bản; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức có văn bản được giám sát trình bày ý kiến; 

c) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời tham dự hội nghị phát biểu ý kiến; 

d) Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tổ chức chính trị - xã 
hội chủ trì hội nghị kết luận. 

3. Việc gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học 
được thực hiện theo trình tự sau đây: 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội gửi văn bản 
được giám sát đến các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến 
nội dung của văn bản được giám sát; 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tập hợp, tổng 
hợp ý kiến đóng góp và xây dựng văn bản kiến nghị đối với nội dung của văn bản 
được giám sát. 

 
Mục 2 

TỔ CHỨC ĐOÀN GIÁM SÁT 
 

Điều 6. Kế hoạch tổ chức đoàn giám sát 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn 
giám sát của cấp mình; tổ chức chính trị - xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức 
đoàn giám sát theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.  

2. Kế hoạch tổ chức đoàn giám sát gồm các nội dung sau đây: 

a) Mục đích, yêu cầu giám sát; 

b) Đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát;  

c) Thành phần đoàn giám sát; 

d) Thời gian, địa điểm giám sát; 

đ) Phân công trách nhiệm thành viên đoàn giám sát; 

e) Các điều kiện bảo đảm. 
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3. Căn cứ đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát quyết định việc mời đại diện 
cơ quan, tổ chức liên quan tham gia đoàn giám sát. 

Điều 7. Ban hành, thông báo quyết định thành lập đoàn giám sát 

1. Căn cứ kế hoạch tổ chức đoàn giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
hoặc tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát ban hành quyết định thành lập đoàn 
giám sát.  

2. Trưởng đoàn giám sát thông báo kế hoạch; tổ chức nghiên cứu, thu thập thông 
tin có liên quan đến nội dung giám sát; gửi báo cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
được giám sát, tài liệu có liên quan đến thành viên đoàn giám sát để nghiên cứu. 

3. Kế hoạch giám sát, quyết định thành lập đoàn giám sát, nội dung yêu cầu 
báo cáo gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát chậm nhất là 15 ngày 
trước ngày đoàn giám sát làm việc với cơ quan, tổ chức đó. 

Chậm nhất là 07 ngày trước ngày đoàn giám sát làm việc, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được giám sát phải gửi báo cáo, tài liệu có liên quan đến đoàn giám sát. 

Điều 8. Trình tự giám sát 

1. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - 
xã hội làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát theo trình tự sau đây: 

a) Trưởng đoàn giám sát thông báo kế hoạch, quyết định thành lập đoàn giám 
sát; nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức và chương trình làm việc của 
đoàn giám sát; 

b) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được giám sát báo cáo về những nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát; 

c) Các thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến và có thể yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân được giám sát giải trình, cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liên 
quan để làm rõ nội dung giám sát; 

d) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát báo cáo bổ sung, giải trình 
làm rõ ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, nêu kiến nghị với đoàn giám sát 
(nếu có); 

đ) Trưởng đoàn giám sát kết luận.  
2. Khi cần thiết, đoàn giám sát tiến hành khảo sát thực tế tại cơ quan, tổ chức 

có liên quan; người đứng đầu cơ quan, tổ chức này có trách nhiệm tạo điều kiện để 
đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ. 



 
16 CÔNG BÁO/Số 481 + 482/Ngày 06-7-2017 
  

Điều 9. Báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát 
1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc làm việc với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được giám sát, Trưởng đoàn giám sát có báo cáo kết quả giám sát 
gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát.  

2. Khi cần thiết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 
chủ trì giám sát tổ chức hội nghị, hội thảo để xem xét báo cáo của đoàn giám sát. 

3. Căn cứ kết quả giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính 
trị - xã hội chủ trì giám sát kết luận về nội dung giám sát và có văn bản kiến nghị 
gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 
cấp trên trực tiếp. 

 
Mục 3 

GIÁM SÁT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN, 

BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 
 
Điều 10. Giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng 
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hướng dẫn tổ chức, trực tiếp chỉ 

đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã lập kế hoạch giám sát đầu tư của 

cộng đồng đối với chương trình, dự án hàng năm trên địa bàn và thành lập Ban 
Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng chương trình, dự án.  

3. Nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng được thực hiện theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Luật Đầu tư 
công số 49/2014/QH13. 

Điều 11. Tổ chức giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức giám sát thông qua Ban 
Thanh tra nhân dân: 

a) Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát. 
Chương trình, kế hoạch giám sát của Ban Thanh tra nhân dân được công khai trên 
hệ thống truyền thông hoặc niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; 
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b) Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã về kế hoạch giám sát; gửi kiến nghị đến cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát. 

Trường hợp kiến nghị không được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, 
giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân kiến nghị 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã xem xét, kiến nghị đến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; 

c) Định kỳ nghe báo cáo về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; xác nhận 
văn bản phản ánh, biên bản, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân trước khi gửi 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; xem xét, giải quyết và đôn đốc việc 
giải quyết kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; 

d) Động viên Nhân dân địa phương ủng hộ, phối hợp, tham gia hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức giám sát thông qua Ban 
Giám sát đầu tư của cộng đồng: 

a) Hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế 
hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án trên địa bàn trên 
cơ sở trao đổi, thống nhất với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp; 

b) Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng; xác nhận các văn bản phản ánh, kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng trước khi gửi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;  

c) Hỗ trợ Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc cung cấp thông tin, 
lập và gửi báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng cho cơ quan, tổ chức có liên 
quan khi cần thiết;  

d) Xem xét, giải quyết và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của Ban Giám sát 
đầu tư của cộng đồng; 

đ) Động viên Nhân dân địa phương ủng hộ, phối hợp, tham gia hoạt động của 
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

 
Mục 4 

THAM GIA GIÁM SÁT VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN 
 

Điều 12. Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
1. Khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời tham gia giám sát, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cử đại diện tham gia. 
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2. Trong quá trình tham gia giám sát, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tham gia xây dựng và thực hiện 
chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát; nghiên cứu báo cáo của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân được giám sát, nêu ý kiến về nội dung giám sát và tham gia xây 
dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát. 

Điều 13. Kiến nghị khi tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

1. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật thì đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 
có trách nhiệm đề nghị đoàn giám sát kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền có biện pháp xử lý kịp thời. 

2. Trường hợp phát hiện có vấn đề vi phạm hoặc chưa phù hợp với chính sách, 
pháp luật mà cơ quan chủ trì giám sát không kiến nghị thì đại diện Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được cử tham gia đoàn giám sát có 
trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo cơ quan, tổ chức mình để xem xét, kiến nghị theo 
quy định của pháp luật. 

 
Chương III 

HÌNH THỨC PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
 

Mục 1 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI 

 

Điều 14. Thành phần hội nghị phản biện xã hội 

1. Thành phần hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tổ chức gồm:  

a) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
chủ trì hội nghị; đại diện cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 
thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động có liên quan đến nội dung 
dự thảo văn bản được phản biện xã hội; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội;  

c) Đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 
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2. Thành phần hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
ở địa phương tổ chức gồm:  

a) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức 
hội nghị phản biện xã hội chủ trì hội nghị; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; 
thành viên Hội đồng tư vấn (đối với cấp tỉnh), Ban tư vấn (đối với cấp huyện), Tổ 
tư vấn (đối với cấp xã), các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động có 
liên quan đến nội dung dự thảo văn bản được phản biện xã hội; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội;  
c) Đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 
3. Thành phần hội nghị phản biện xã hội do tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 

theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp gồm: 
a) Đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội chủ trì hội nghị; đại diện lãnh 

đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh 
vực hoạt động có liên quan đến nội dung dự thảo văn bản được phản biện xã hội; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội;  
c) Đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan.  
Điều 15. Trình tự tổ chức hội nghị phản biện xã hội 
1. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 

hội chủ trì hội nghị phản biện xã hội. 
2. Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện 

xã hội trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo văn bản. 
3. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 

hội định hướng nội dung tập trung phản biện xã hội. 
4. Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về nội dung dự thảo văn bản được 

phản biện xã hội. 
5. Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội 

cung cấp thêm thông tin hoặc giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội 
dung được phản biện xã hội. 

6. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 
hội kết luận. 

7. Trên cơ sở kết quả hội nghị phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
tổ chức chính trị - xã hội xây dựng văn bản phản biện xã hội gửi cơ quan, tổ chức 
chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội. 
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Mục 2 
GỬI DỰ THẢO VĂN BẢN ĐƯỢC PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐẾN CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐỂ LẤY Ý KIẾN 
 

Điều 16. Tổ chức nghiên cứu văn bản 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức việc 
nghiên cứu hoặc gửi dự thảo văn bản được phản biện xã hội đến các cơ quan, tổ 
chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, các vị chức sắc tôn giáo, 
cá nhân tiêu biểu trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc đối tượng chịu 
sự tác động trực tiếp của văn bản được phản biện xã hội để lấy ý kiến. 

Điều 17. Tập hợp, tổng hợp ý kiến phản biện xã hội 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì phản 
biện xã hội có trách nhiệm tập hợp, tổng hợp ý kiến đóng góp, xây dựng văn bản 
phản biện xã hội.  

2. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - 
xã hội đề nghị cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội 
giải trình làm rõ về những nội dung phản biện xã hội bằng văn bản hoặc thông qua 
cuộc họp. 

3. Văn bản phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội được gửi đến cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được 
phản biện xã hội. 

 
Mục 3 

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC VIỆT NAM VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ 

 VĂN BẢN ĐƯỢC PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
 

Điều 18. Thành phần hội nghị đối thoại 

1. Thành phần hội nghị đối thoại do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tổ chức gồm:  

a) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
chủ trì hội nghị; đại diện cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 
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thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động có liên quan đến nội dung 
dự thảo văn bản được phản biện xã hội; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội; 

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản 
được phản biện xã hội cử đại diện tham dự hội nghị đối thoại. 

2. Thành phần hội nghị đối thoại do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa 
phương tổ chức gồm:  

a) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức 
hội nghị đối thoại chủ trì hội nghị; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; thành 
viên Hội đồng tư vấn (đối với cấp tỉnh), Ban tư vấn (đối với cấp huyện), Tổ tư vấn 
(đối với cấp xã), các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động có liên 
quan đến nội dung dự thảo văn bản được phản biện xã hội; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội; 

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản 
được phản biện xã hội cử đại diện tham dự hội nghị đối thoại. 

3. Thành phần hội nghị đối thoại do tổ chức chính trị - xã hội tổ chức theo đề 
nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp gồm:  

a) Đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội chủ trì hội nghị; đại diện Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; các chuyên gia, nhà 
khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động có liên quan đến nội dung dự thảo văn bản 
được phản biện xã hội; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội;  

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản 
được phản biện xã hội cử đại diện tham dự hội nghị đối thoại. 

Điều 19. Trình tự hội nghị đối thoại 

1. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chủ 
trì hội nghị đối thoại nêu rõ sự cần thiết, ý nghĩa, mục đích của phản biện xã hội 
đối với dự thảo văn bản được phản biện xã hội. 

2. Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội 
trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo văn bản. 
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3. Đại biểu được mời dự hội nghị đối thoại nêu câu hỏi, đặt vấn đề cần làm rõ, 
thể hiện quan điểm, ý kiến về nội dung được phản biện xã hội. 

4. Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội 
trình bày bổ sung, giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được 
phản biện xã hội. 

5. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 
kết luận. 

6. Đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản được phản biện 
xã hội phát biểu ý kiến (nếu có). 

7. Trên cơ sở kết quả của hội nghị đối thoại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
tổ chức chính trị - xã hội xây dựng văn bản phản biện xã hội gửi cơ quan, tổ chức 
chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội và cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền ban hành văn bản. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ  

1. Phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Phối hợp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế 
hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.  

3. Xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức 
chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối 
hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ 
kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này. 
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2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng 
dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương xây dựng chương trình, kế 
hoạch giám sát, phản biện xã hội.  

Điều 22. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội 

1. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng và thực 
hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. 

2. Chủ trì thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đề nghị; báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội 
đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. 

3. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 

1. Tạo điều kiện, thực hiện các yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ 
chức chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội. 

2. Xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 24. Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội hàng năm của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 25. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thiện Nhân 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ 
QUỐC HỘI 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 
 

Số: 07/2017/QĐ-KTNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước 
 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Quy trình kiểm toán hoạt 
động của Kiểm toán nhà nước: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm toán hoạt động của 
Kiểm toán nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

 
Hồ Đức Phớc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG 
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN 
ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi là Quy 
trình kiểm toán hoạt động) quy định trình tự, thủ tục tiến hành các công việc của 
cuộc kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước thực hiện. Quy trình kiểm toán 
hoạt động được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, 
Chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm 
toán hoạt động, CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động, Quy trình 
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và thực tiễn kiểm toán hoạt động.  

Quy trình kiểm toán hoạt động bao gồm 4 bước: 

- Chuẩn bị kiểm toán; 

- Thực hiện kiểm toán; 

- Lập và gửi báo cáo kiểm toán; 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. 

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng 

Quy trình kiểm toán hoạt động này áp dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động 
do Kiểm toán nhà nước thực hiện. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Quy trình kiểm toán này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà 
nước, các Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến việc thực hiện cuộc kiểm toán hoạt động. 
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- Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán nhà 
nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ tổ chức 
thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động. 

- Thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước, khi 
tham gia Đoàn kiểm toán nhà nước phải áp dụng Quy trình này như đối với Kiểm 
toán viên nhà nước. 

Điều 3. Mục đích ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động  

1. Bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán và 
kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Đoàn Kiểm toán nhà 
nước, Kiểm toán viên nhà nước và thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Kiểm 
toán viên nhà nước (sau đây gọi là Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán) 
đối với cuộc kiểm toán hoạt động. 

2. Tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp để tổ chức các công việc trong 
một cuộc kiểm toán hoạt động; các hoạt động của Đoàn kiểm toán và Kiểm toán 
viên nhà nước; đồng thời, là cơ sở để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá 
chất lượng các cuộc kiểm toán hoạt động và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán 
viên nhà nước.  

3. Làm căn cứ để xây dựng Sổ tay hướng dẫn kiểm toán hoạt động và hướng 
dẫn kiểm toán hoạt động cụ thể đối với từng lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán 
nhà nước. 

4. Tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng 
về kiểm toán hoạt động cho các ngạch Kiểm toán viên nhà nước.  

Điều 4. Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán 

1. Tuân thủ Luật Kiểm toán nhà nước, Hệ thống CMKTNN, Quy chế Tổ chức 
và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.  

2. Tuân thủ Kế hoạch kiểm toán (KHKT) tổng quát đã được Tổng Kiểm toán 
nhà nước phê duyệt. Mọi điều chỉnh phát sinh so với KHKT tổng quát phải được 
thực hiện theo đúng quy định của Kiểm toán nhà nước. 

3. Tổ chức tiến hành các công việc kiểm toán theo đúng trình tự, thủ tục đã 
quy định trong Quy trình kiểm toán hoạt động. Trong quá trình thực hiện kiểm 
toán, Trưởng đoàn kiểm toán (sau đây gọi là Trưởng đoàn) hoặc các Tổ trưởng Tổ 
kiểm toán (sau đây gọi là Tổ trưởng) phải chỉ đạo Kiểm toán viên nhà nước ghi 
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chép, tập hợp đầy đủ kết quả cụ thể của từng bước công việc vào hồ sơ kiểm 
toán, nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở cho các ý 
kiến đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán; đồng thời, là cơ sở cho 
việc giám sát, kiểm tra, điều hành quá trình thực hiện kiểm toán, định kỳ tổng 
hợp kết quả kiểm toán, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch với cấp trên để có 
biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thành KHKT theo đúng yêu cầu về 
tiến độ và chất lượng. 

4. Trưởng đoàn có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên của Đoàn kiểm toán 
thực hiện kiểm toán theo quy trình kiểm toán hoạt động, thường xuyên giám sát, 
kiểm tra công việc của các thành viên để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và 
quyết định công việc cho bước tiếp theo.  

Điều 5. Kiểm soát chất lượng kiểm toán 

Việc kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động của 
Kiểm toán nhà nước được thực hiện theo quy định tại CMKTNN 40 - Kiểm soát 
chất lượng kiểm toán, CMKTNN 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt 
động, Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán và các quy định khác của Kiểm 
toán nhà nước có liên quan. 

Điều 6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán 

Việc lập và lưu trữ tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động 
được thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, CMKTNN 300 - Các 
nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động, CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm 
toán hoạt động, Quy định Danh mục Hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản 
khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán và các quy định khác của Kiểm toán nhà nước có 
liên quan. 

 
Chương II 

CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN 
 

Điều 7. Khảo sát, thu thập thông tin về chủ đề kiểm toán  

1. Thu thập thông tin 

1.1. Mục đích 

Thu thập thông tin nhằm tăng cường hiểu biết của kiểm toán viên nhà nước về 
chủ đề kiểm toán làm cơ sở xây dựng kế hoạch khảo sát. 
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1.2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Xác định thông tin cần thu thập 

(i) Những thông tin cần thu thập về chương trình, hoạt động của chủ đề kiểm toán 

- Quyết định phê duyệt chương trình, hoạt động, các văn bản về chủ trương, 
đường lối, chính sách điều hành chương trình, hoạt động,... (nêu rõ số, ngày và cấp 
quyết định của văn bản)... 

- Mục tiêu của chương trình, hoạt động; đối tượng được hưởng lợi. 

- Nội dung của chương trình, hoạt động. 

- Thời gian thực hiện, phạm vi triển khai chương trình, hoạt động. 

- Tổng mức đầu tư/tổng kinh phí thực hiện của chương trình, hoạt động (nếu có); 
tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình, hoạt động (trong đó: ngân sách trung ương, 
ngân sách địa phương, viện trợ quốc tế, vốn do dân đóng góp, vốn tín dụng,...); đề án 
được duyệt của chương trình, hoạt động (Trung ương, địa phương). 

- Cơ chế quản lý tài chính chương trình, hoạt động: Lập và phân bổ kế hoạch 
vốn; cơ chế cấp phát, thanh toán vốn; quản lý chi tiêu (nêu rõ đối với từng loại: 
Chi sự nghiệp, chi đầu tư xây dựng cơ bản); quyết toán vốn (nêu nhiệm vụ của 
từng cấp: cơ quan Trung ương, địa phương). 

- Kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình, hoạt động theo thành phần và 
tổng thể. 

- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến hoạt động thời kỳ sẽ 
kiểm toán, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

- Một số thuận lợi, khó khăn chủ yếu khi thực hiện chương trình, hoạt động. 

(ii) Những thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ 

- Môi trường kiểm soát nội bộ: Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ 
máy quản lý chương trình, hoạt động (Trung ương, địa phương) và cơ quan chủ trì 
thực hiện chương trình, hoạt động (khái quát chức năng nhiệm vụ của từng bộ 
phận); hình thức quản lý thực hiện; chính sách, quy chế quản lý nội bộ của đơn vị 
về giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán; tài chính - kế toán, nhân sự... 

- Hoạt động kiểm soát và các thủ tục kiểm soát: Việc thực hiện các quy chế 
quản lý trong các khâu lập và trình duyệt kế hoạch, giám sát thực hiện, nghiệm thu, 
thanh quyết toán. 
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- Công tác kế toán tại các đơn vị thực hiện chương trình, hoạt động: Chính 
sách kế toán áp dụng; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức hạch toán kế toán: hệ thống 
chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo kế toán; (nêu rõ tại cơ quan quản lý tổng 
hợp, chủ trì thực hiện và các đơn vị tham gia thực hiện chương trình, hoạt động). 

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác liên quan tới 
việc chuẩn bị, tổ chức, điều hành, quản lý, thực hiện chương trình, hoạt động; các 
văn bản cam kết tài trợ, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp về kinh phí 
hỗ trợ thực hiện chương trình, hoạt động. 

- Kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ: Tình hình kiểm toán, thanh tra và 
kiểm tra nội bộ. 

- Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện chương trình, hoạt động của các cấp từ 
khâu lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí. 

(iii) Các hoạt động chính của chương trình, hoạt động 

(iv) Các bên có liên quan đến chủ đề kiểm toán 

(v) Các rủi ro trong quá trình quản lý, thực hiện chương trình, hoạt động 

(vi) Các nguồn lực để quản lý, thực hiện chương trình, hoạt động 

b) Xác định nguồn thu thập thông tin 

(i) Thông tin từ đơn vị quản lý và đơn vị thực hiện chương trình, hoạt động 

- Thu thập tài liệu, hồ sơ liên quan đến chương trình, hoạt động: Quyết định 
phê duyệt chương trình, hoạt động, các quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện 
của cấp có thẩm quyền (Trung ương, địa phương); quyết định về tổ chức bộ máy 
quản lý thực hiện chương trình, hoạt động; các văn bản hướng dẫn của các cơ quan 
có thẩm quyền liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình, hoạt động; hiệp 
định vay vốn và những quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ liên quan đến quản lý, 
sử dụng vốn vay (nếu có); các văn bản trao đổi giữa các bên tham gia quản lý, thực 
hiện chương trình, hoạt động; báo cáo quyết toán tài chính; báo cáo tình hình thực 
hiện, tình hình thanh toán, tạm ứng, các báo cáo kế toán, thống kê theo quy định của 
Nhà nước; báo cáo sơ kết tổng kết, những thông tin, những chỉ tiêu có liên quan đến 
đối tượng hưởng lợi từ chương trình/hoạt động; báo cáo giám sát việc thực hiện 
chương trình, hoạt động; các báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có). 

- Các báo cáo bằng văn bản của đơn vị hoặc phỏng vấn trực tiếp cơ quan quản 
lý chương trình, hoạt động các nội dung cần thu thập. 
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(ii) Thông tin từ bên ngoài đơn vị thực hiện chương trình, hoạt động 

- Cơ quan cấp trên. 

- Cơ quan cấp phát vốn; cơ quan kiểm soát, thanh, quyết toán vốn. 

- Cơ quan đã, đang tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

- Các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Các đơn vị khác (nếu có). 

(iii) Nguồn thông tin khác 

Kiểm toán viên nhà nước có thể thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu, như: 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn và hàng năm; dự toán ngân sách nhà 
nước hàng năm; báo cáo tiến độ các chương trình, dự án; báo cáo của các cơ quan 
Chính phủ, địa phương hàng năm; các báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra thực 
hiện kiến nghị trước đây; các phiên thảo luận và chất vấn của Quốc hội; các nội 
dung được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông...  

c) Xác định phương pháp thu thập thông tin 

- Đánh giá tài liệu của các lần kiểm toán trước. 

- Thu thập và đánh giá tài liệu từ các nguồn khác nhau. 

- Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp, sử dụng bảng hỏi. 

- Quan sát, thực nghiệm. 

2. Khảo sát 

2.1. Mục đích 

Củng cố thông tin và tăng cường hiểu biết ở mức độ chi tiết về chủ đề kiểm 
toán trên cơ sở trao đổi thông tin trực tiếp với đơn vị được khảo sát; xác định cụ 
thể mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương pháp tiếp cận kiểm toán phù hợp. 

2.2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Lập, phê duyệt và gửi đề cương khảo sát 

- Lập đề cương về những nội dung thông tin cần thu thập; thời gian làm việc 
với từng đơn vị về các nội dung thu thập thông tin (lịch làm việc cụ thể, ngày, giờ). 

- Lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phê duyệt Đề cương khảo sát, công 
văn gửi các đơn vị có liên quan về chương trình khảo sát thu thập thông tin (kèm 
theo đề cương nội thông tin cần thu thập, đề cương về thời gian làm việc). 

(Đề cương khảo sát thu thập thông tin - Mẫu số 01/HSKT-KTHĐ kèm theo). 
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b) Thực hiện khảo sát 

- Tiến hành khảo sát thực tế tại các đơn vị cần thu thập thông tin theo nội dung, 
thời gian, địa điểm theo đề cương khảo sát. 

- Đề nghị cung cấp các tài liệu bằng văn bản về các thông tin theo đề cương 
khảo sát. 

- Phỏng vấn, trao đổi thêm với lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách về những 
thông tin chưa rõ ràng. 

c) Lập hồ sơ khảo sát 

- Lập danh mục các hồ sơ, tài liệu thu thập được qua quá trình khảo sát theo 
từng nội dung cụ thể. 

- Rà soát, đánh giá những tài liệu thu thập được để có đề nghị cung cấp bổ sung 
(nếu cần thiết). 

d) Tổng hợp kết quả khảo sát 

(i) Tổng hợp, đánh giá các thông tin thu thập được quá quá trình khảo sát để 
củng cố thông tin và tăng cường hiểu biết ở mức độ chi tiết về chủ đề kiểm toán. 

(ii) Đưa ra các đánh giá khái quát về kết quả thực hiện chương trình/hoạt động, 
về hệ thống kiểm soát nội bộ 

- Đánh giá khái quát tình hình thực hiện chương trình, hoạt động: 

+ Tình hình, đặc điểm của chương trình, hoạt động từ khi bắt đầu thực hiện 
đến thời điểm kiểm toán: Việc chấp hành trình tự, thủ tục thực hiện chương trình, 
hoạt động; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện; nguyên nhân 
khách quan, chủ quan của những khó khăn, thuận lợi có liên quan đến chương 
trình, hoạt động. 

+ Tình hình thanh, quyết toán vốn chương trình, hoạt động. 

+ Hiệu quả kinh tế, xã hội, kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình, hoạt động. 

- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để làm cơ sở xác định rủi ro kiểm soát, 
bao gồm các nội dung sau: 

+ Việc phân công, phân cấp chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị quản lý, thực 
hiện chương trình, hoạt động: sự rõ ràng, hợp lý, thuận lợi cho quá trình thực hiện. 

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị, như: Các biến 
động về kinh tế, chính sách, quy chế của đơn vị, sự thay đổi về nhân sự, mức độ 
phức tạp của công việc... 
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+ Tổ chức công tác kế toán. 

+ Tính hiệu lực, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Điều 8. Đánh giá điều kiện đảm bảo tiến hành cuộc kiểm toán 

1. Mục đích  

Đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng (thời gian và các nguồn lực) nhằm 
đưa ra quyết định tiếp tục thực hiện kiểm toán hay không và xác định nhu cầu sử 
dụng chuyên gia (nếu cần thiết). 

2. Hướng dẫn thực hiện  

- Lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đánh giá việc đáp ứng yêu cầu về đạo 
đức nghề nghiệp, năng lực của kiểm toán viên nhà nước theo CMKTNN số 30 - Bộ 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp và CMKTNN số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán 
để dự kiến thành viên Đoàn kiểm toán. 

- Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của chương trình, hoạt động dự kiến được 
kiểm toán và những đánh giá, phân tích các thông tin qua quá trình khảo sát để xác 
định những lĩnh vực chuyên môn cần thiết cho cuộc kiểm toán như: Kế toán, tài 
chính; kỹ sư xây dựng, cầu đường; công nghệ thông tin; xác định việc sử dụng 
chuyên gia (nếu cần thiết)... 

- Phân tích các vướng mắc về mặt pháp lý khi tiếp cận chủ đề kiểm toán trên 
cơ sở chức năng nhiệm vụ Hiến định và Luật định của Kiểm toán nhà nước (nếu có). 

- Trên cơ các nội dung được đánh giá, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm 
toán báo cáo lãnh đạo Kiểm toán nhà nước quyết định về việc tiếp tục thực hiện 
kiểm toán. 

- Trên cơ sở xác định đủ điều kiện tiến hành cuộc kiểm toán, thủ trưởng đơn vị 
chủ trì cuộc kiểm toán dự kiến phân công Trưởng Đoàn kiểm toán, dự kiến nhân 
sự Đoàn kiểm toán trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt. 

Điều 9. Lập Kế hoạch kiểm toán tổng quát 

1. Lập mô hình hoạt động 

1.1. Mục đích 

Chỉ ra trình tự, mối liên kết logic giữa các yếu tố đầu vào, đầu ra và kết quả 
giữa các chương trình, hoạt động của chủ đề kiểm toán nhằm xác lập sự hiểu biết 
đầy đủ về chủ đề kiểm toán. 
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1.2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Nghiên cứu bối cảnh hình thành  
Các chương trình, hoạt động được hình thành trên cơ sở các vấn đề phát sinh 

trong quá trình quản lý vận hành kinh tế - xã hội. Nghiên cứu bối cảnh hình thành 
chương trình, hoạt động để làm rõ được lý do, thực trạng đòi hỏi phải thiết kế, triển 
khai chương trình, hoạt động cũng như định hướng được những mục tiêu cơ bản 
mà chương trình, hoạt động cần đạt được. 

b) Xác định những hoạt động chính 

- Thu thập và phân tích khung pháp lý có liên quan đến chủ đề kiểm toán; các văn 
bản quy định mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, hoạt động của chủ đề kiểm toán. 

- Thu thập, phân tích các văn bản nội bộ đơn vị/cá nhân đóng vai trò lập kế hoạch, 
vận hành và thụ hưởng kết quả của chương trình, hoạt động (chiến lược, tầm nhìn và 
sứ mệnh, các nội quy, quy chế về quản lý, điều hành, giám sát, kiểm soát...). 

- Xác định những hoạt động chính dựa trên kết quả phân tích các tài liệu thu 
thập được. 

c) Xác định đầu vào 

Xác định các nguồn lực cần thiết để vận hành chương trình, hoạt động, thông 
thường gồm 03 loại chính là nguồn nhân lực (nhân viên chính thức, tình nguyện 
viên, lãnh đạo, chuyên gia...), nguồn lực tài chính (nguồn thu phí sử dụng dịch vụ, 
nguồn ngân sách cấp, nguồn tài trợ, các khoản đóng góp...) và các nguồn lực khác 
(cơ sở vật chất, trang thiết bị...). 

d) Mô tả quy trình hoạt động 

Mô tả các quy trình nghiệp vụ được thiết kế, áp dụng để tạo ra kết quả đầu ra 
thông qua việc sử dụng các nguồn lực đầu vào. Việc mô tả các quy trình/nhóm quy 
trình phụ thuộc vào cấu trúc và bản chất của từng hoạt động chính đã được xác 
định ở Bước 2. Các quy trình phải thể hiện mối quan hệ trình tự, logic giữa các bộ 
phận chính tham gia vào hoạt động từ khâu tiếp nhận, sử dụng đầu vào đến khâu 
tạo ra đầu ra tương ứng. 

đ) Xác định đầu ra, kết quả và tác động 

Đầu ra được xác định trên cơ sở các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự thay đổi được 
thực hiện hoặc được tạo ra trực tiếp theo thiết kế của chương trình tương ứng với 
từng hoạt động chính. Đầu ra chỉ chịu tác động của các yếu tố nội tại trong từng 
chương trình, hoạt động. 
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Kết quả được xác định trên cơ sở xem xét mối liên hệ giữa đầu ra với mục tiêu 
của chương trình, hoạt động. Kết quả là sản phẩm gián tiếp của hoạt động thông 
qua đầu ra, chịu tác động của cả yếu tố bên trong và bên ngoài. 

Tác động được xác định trên cơ sở ước lượng mức độ, phạm vi và xu hướng 
ảnh hưởng từ kết quả của chương trình, hoạt động tới môi trường xã hội và kinh tế 
xung quanh. 

e) Dự thảo mô hình hoạt động 
Dự thảo mô hình hoạt động gồm đầu vào, hoạt động, đầu ra, kết quả. 
(Mô hình hoạt động - Mẫu số 02/HSKT-KTHĐ kèm theo) 
g) Trao đổi với đơn vị dự kiến được kiểm toán và hoàn thiện mô hình hoạt động 
Các ý kiến góp ý của đơn vị được kiểm toán đều phải được cân nhắc tiếp thu 

nhằm đạt được sự đồng thuận tối đa về cách trình bày mô hình hoạt động. Các 
chương trình, hoạt động luôn có sự cải tiến, thay đổi, do vậy mô hình hoạt động 
chỉ mang tính thời điểm và cần cập nhật tới thời điểm lập kế hoạch kiểm toán để 
làm cơ sở đưa ra những phân tích, nhận định phù hợp. 

Lưu ý:  
- Mô hình hoạt động nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về các hoạt động chính, 

có tính chất thường xuyên, tránh mô tả những hoạt động mang tính đột xuất, không 
quan trọng. 

- Quy mô và mức độ chi tiết của mô hình hoạt động phụ thuộc vào mục tiêu cụ 
thể của từng cuộc kiểm toán. 

- Mô hình hoạt động luôn có khả năng thay đổi do các chương trình/hoạt động 
thường xuyên được cải tiến và chỉnh sửa. 

- Tránh nhầm lẫn giữa đầu ra/kết quả/tác động. 
2. Trọng yếu kiểm toán 
2.1. Mục đích 
Xác định tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của vấn đề, nội dung hay hoạt 

động được kiểm toán trong phạm vi bối cảnh xem xét của cuộc kiểm toán trên cơ 
sở xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên nhà nước. 

2.2. Hướng dẫn thực hiện 
Xác định trọng yếu ở giai đoạn này nhằm định hướng xây dựng mục tiêu kiểm 

toán và nội dung kiểm toán trong kế hoạch kiểm toán. Để xác định trọng yếu cần 
thực hiện như sau: 
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a) Mô tả trọng yếu 

Trọng yếu được sơ bộ xác định đối với từng phần của mô hình hoạt động. Định 
hướng mô tả trọng yếu được tập trung vào các yếu tố sau:  

- Có tác động, ảnh hưởng quan trọng đến kết quả thực hiện chương trình, hoạt động. 

- Quy mô sử dụng kinh phí lớn. 

- Qua kiểm toán có thể đưa ra các kiến nghị mang lại cải thiện tình hình đáng 
kể, cải thiện hoạt động, tăng cường trách nhiệm giải trình. 

- Có tính thời sự, được xã hội, Chính phủ và Quốc hội quan tâm. 

- Có sự thay đổi đáng kể về cơ chế thực hiện; thay đổi nhân sự, bố trí lại cơ 
cấu tổ chức; các thay đổi, bổ sung về quy định pháp luật có liên quan. 

b) Ước lượng trọng yếu  

Khi ước lượng trọng yếu, kiểm toán viên nhà nước phải dùng xét đoán chuyên 
môn để đánh giá một cách tổng quát về cả khía cạnh định tính lẫn định lượng. 
Trọng yếu được đánh giá là cao nếu vấn đề, nội dung hay hoạt động được xem xét 
có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng cho sự thành công của chương trình, hoạt động 
của chủ đề kiểm toán và việc cải tiến sẽ có tác động đáng kể đến toàn bộ chủ đề 
kiểm toán. Trọng yếu được đánh giá là thấp trong trường hợp vấn đề, nội dung hay 
hoạt động được xem xét vận hành không tốt nhưng ảnh hưởng của nó bị giới hạn 
trong một phạm vi nhỏ đến sự thành công của chương trình, hoạt động của chủ đề 
kiểm toán và việc cải tiến có tác động nhỏ đến toàn bộ chủ đề kiểm toán. Các yếu 
tố cần xem xét bao gồm: 

- Giá trị, quy mô sử dụng các nguồn lực. 

- Ước lượng mức độ chênh lệch giữa thực tế và các tiêu chí, tiêu chuẩn của 
chương trình, hoạt động. 

- Quy mô các ảnh hưởng về xã hội, kinh tế, môi trường và tổ chức. 

- Mức độ và khả năng xảy ra các tác động ngược, ảnh hưởng đến khả năng đạt 
được mục tiêu của chương trình, hoạt động. 

- Mức độ tác động của các sai sót, hạn chế liên quan đến việc sử dụng nguồn 
lực và vận hành chương trình trong lĩnh vực tương tự. 

- Mức độ quan tâm của xã hội, Chính phủ và Quốc hội. 

(Ma trận lựa chọn vấn đề, nội dung hay hoạt động được kiểm toán - Mẫu số 
03/HSKT-KTHĐ kèm theo). 
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3. Rủi ro kiểm toán 

3.1. Mục đích 

Xác định được các loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro còn lại) 
cũng như mức độ rủi ro (cao, thấp, trung bình) gắn với tính kinh tế, tính hiệu lực 
và tính hiệu quả trên cơ sở mô hình hoạt động để quyết định các vấn đề, nội 
dung, hay hoạt động cần được kiểm toán. 

3.2. Hướng dẫn thực hiện 

Ma trận rủi ro được sử dụng để xác định mức độ cao, thấp, trung bình của từng 
loại rủi ro và mối quan hệ giữa rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro còn lại. 

a) Đánh giá rủi ro tiềm tàng 

Đánh giá rủi ro tiềm tàng được thực hiện trên cơ sở hiểu biết đầy đủ mô hình 
hoạt động. Các rủi ro tiềm tàng được liệt kê cho từng phần của mô hình hoạt động: 

- Đầu vào: Rủi ro tiềm tàng được xác định liên quan đến nguồn lực, tài chính 
và các nguồn lực khác được sử dụng cho chương trình, hoạt động (liên quan đến 
tính kinh tế). 

- Quy trình: Rủi ro tiềm tàng được xác định liên quan đến quá trình biến đổi 
đầu vào thành đầu ra được mô tả trong mô hình hoạt động (liên quan đến tính 
hiệu quả). 

- Đầu ra: Rủi ro tiềm tàng được xác định liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn 
sản phẩm dịch vụ tạo ra từ chương trình, hoạt động (liên quan đến tính hiệu lực). 

- Kết quả: Rủi ro tiềm tàng được xác định liên quan đến khả năng đạt mục tiêu/nhóm 
mục tiêu cuối cùng của chương trình, hoạt động (liên quan đến tính hiệu lực). 

b) Đánh giá rủi ro kiểm soát 

Mô tả và phân tích các thủ tục kiểm soát nội bộ được thiết kế và áp dụng đối 
với từng phần của mô hình hoạt động để đánh giá được khả năng xảy ra và mức độ 
tác động của rủi ro kiểm soát. 

c) Đánh giá rủi ro còn lại 

Trên cơ sở mức độ rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, rủi ro còn lại được xác 
định tương ứng (cao, thấp, trung bình - sử dụng ma trận rủi ro) để định hướng xây 
dựng mục tiêu kiểm toán và nội dung kiểm toán. 

(Đánh giá rủi ro kiểm toán - Mẫu số 04/HSKT-KTHĐ kèm theo) 
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4. Xác định mục tiêu kiểm toán 

4.1. Mục đích 

Xác định nền tảng cho cuộc kiểm toán (các câu hỏi chính mà cuộc kiểm toán 
sẽ đưa ra câu trả lời). 

4.2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Xem xét tác động kỳ vọng của cuộc kiểm toán 

- Trọng yếu và rủi ro là các yếu tố mang tính quyết định đến việc xác định mục 
tiêu kiểm toán.  

- Trên cơ sở các vấn đề, hoạt động hay nội dung được xác định trọng yếu và 
rủi ro ở mức độ cao, cần phải cân nhắc thêm tác động kỳ vọng của cuộc kiểm toán 
để xác định các câu hỏi chính mà cuộc kiểm toán cần đưa ra câu trả lời. 

b) Lựa chọn các câu hỏi  

- Đưa ra các câu hỏi về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực liên quan 
đến chủ đề kiểm toán.  

- Mỗi câu hỏi có thể liên quan đến một, hai hoặc là kết hợp cả ba tính kinh tế, 
tính hiệu quả và tính hiệu lực.  

- Một cuộc kiểm toán xác định một hoặc một vài câu hỏi tổng quát để định 
hướng rõ ràng mục tiêu của cuộc kiểm toán. 

c) Trình bày mục tiêu kiểm toán 

- Các mục tiêu kiểm toán được diễn đạt dưới cách thức mà cuộc kiểm toán kỳ 
vọng sẽ đưa ra kết luận về chủ đề kiểm toán. 

- Các mục tiêu cần dựa trên yêu cầu của pháp luật, quy định và chính sách có 
liên quan đến chủ đề kiểm toán. 

5. Xác định nội dung kiểm toán 

5.1. Mục đích 

Xác định cụ thể các nội dung cần tập trung kiểm toán tương ứng với mục tiêu 
kiểm toán. 

5.2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Phân tích mục tiêu kiểm toán 

- Phân tích bản chất của mục tiêu kiểm toán hướng tới một, hai hay cả ba tính 
kinh tế, tính hiệu lực và tính hiệu quả. 
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- Phân tích phạm vi gồm nội dung của chương trình, hoạt động có liên quan, 
các đơn vị đầu mối và đơn vị chịu trách nhiệm. 

- Phân tích mức độ phức tạp của mục tiêu kiểm toán liên quan đến sự phối hợp 
giữa các bộ phận, nghiệp vụ, đơn vị theo mô hình hoạt động. 

b) Xác định các nội dung kiểm toán 
- Xác định các nội dung kiểm toán tương ứng với mục tiêu kiểm toán đảm bảo 

cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc kết luận về mục tiêu kiểm toán. 
- Các nội dung kiểm toán phải định hướng được thông tin, giai đoạn hoặc quy 

trình chi tiết trong tổng thể mô hình hoạt động của chủ đề kiểm toán. 
6. Xác định phạm vi và giới hạn kiểm toán 
6.1. Mục đích 
Xác định rõ khuôn khổ, giới hạn kiểm toán để cuộc kiểm toán có thể thực hiện 

được với quy mô và chi phí hợp lý. 
6.2. Hướng dẫn thực hiện 
a) Phân tích mục tiêu kiểm toán và các điều kiện chủ quan, khách quan liên 

quan đến cuộc kiểm toán 
- Phân tích mục tiêu kiểm toán để xác định các yêu cầu đối với cuộc kiểm toán 

về năng lực chuyên môn, năng lực pháp lý và năng lực tài chính. 
- Phân tích các yếu tố khách quan về hoạt động của đơn vị dự kiến được kiểm toán, 

các thay đổi về chính sách, biến động xã hội có ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm toán. 
b) Xác định phạm vi kiểm toán 
Mô tả phương pháp tiếp cận kiểm toán để giúp người sử dụng báo cáo kiểm 

toán đánh giá được mức độ toàn diện của cuộc kiểm toán, trong đó xác định rõ thời 
kỳ được kiểm toán, đơn vị được kiểm toán. 

c) Xác định giới hạn kiểm toán 
Mô tả bất cứ giới hạn nào trong thực hiện kiểm toán (ví dụ như giới hạn trong 

việc tiếp cận thông tin; giới hạn trong việc xây dựng tiêu chí kiểm toán; giới hạn 
trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp). 

7. Xây dựng tiêu chí kiểm toán 
7.1. Mục đích 
Xây dựng các tiêu chuẩn làm cơ sở để so sánh với thực tế của các vấn đề, nội 

dung hay hoạt động của chủ đề kiểm toán nhằm đưa ra các phát hiện kiểm toán để 
đánh giá về nội dung kiểm toán. 
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7.2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Xác định nguồn xây dựng tiêu chí kiểm toán 

Xác định các nguồn xây dựng tiêu chí phù hợp với mục tiêu kiểm toán và nội 
dung kiểm toán của cuộc kiểm toán, các nguồn xây dựng tiêu chí gồm: 

- Luật và các quy định điều chỉnh hoạt động của đơn vị kiểm toán. 

- Các quyết định của cơ quan lập pháp hoặc hành pháp. 

- Tham khảo các so sánh đã thực hiện trước đó hoặc so sánh với thông lệ thực 
hành tốt nhất. 

- Các chuẩn mực, kinh nghiệm và giá trị mang tính nghiệp vụ. 

- Các chỉ tiêu hoạt động quan trọng do đơn vị kiểm toán hoặc Chính phủ 
quy định. 

- Ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập. 

- Kiến thức khoa học mới, các thông tin đáng tin cậy khác. 

- Các tiêu chí đã sử dụng trước đó trong các cuộc kiểm toán tương tự hay được 
áp dụng bởi các cơ quan kiểm toán tối cao khác. 

- Các tổ chức (trong và ngoài nước) đang thực hiện các chương trình/hoạt động 
tương tự. 

- Các chuẩn mực hoạt động hay các cuộc điều trần trước đó do Quốc hội tiến hành. 

- Tài liệu tham khảo về quản lý nói chung và đối với các vấn đề, nội dung hay 
hoạt động được kiểm toán cụ thể nói riêng. 

b) Dự thảo tiêu chí kiểm toán 

- Đối với mỗi nội dung kiểm toán, cần xây dựng đầy đủ các tiêu chí để đánh 
giá khoảng cách giữa thực hiện và yêu cầu của chủ đề kiểm toán. 

- Trình bày tiêu chí phải đảm bảo các yêu cầu về tính tin cậy, khách quan, hữu 
dụng, toàn diện, dễ hiểu, rõ ràng, so sánh được, chấp nhận được.  

c) Trao đổi với đơn vị dự kiến được kiểm toán và chuyên gia 

- Các tiêu chí kiểm toán được dự thảo phải được trao đổi với lãnh đạo đơn vị 
dự kiến được kiểm toán, các ý kiến của đơn vị về tiêu chí phải được xem xét cân 
nhắc đầy đủ và thận trọng, giúp tăng độ tin cậy và khả năng được chấp nhận của 
tiêu chí kiểm toán. 
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- Nguyên tắc trao đổi được thực hiện theo các cấp: Trao đổi với các cán bộ 
thực hiện, trao đổi với cán bộ quản lý và trao đổi với lãnh đạo đơn vị được kiểm 
toán. Kiểm toán viên nhà nước phải xác định các bên có trách nhiệm, các bên liên 
quan chính và chủ động thiết lập việc trao đổi thông tin hai chiều một cách hiệu 
quả thông qua việc lập kế hoạch trao đổi thông tin với đơn vị được kiểm toán và 
các bên liên quan.  

- Nội dung trao đổi bao gồm các mục tiêu, nội dung, tiêu chí kiểm toán. Việc tổ 
chức trao đổi cũng cần các bên liên quan thống nhất để thực hiện về phương thức, 
thời gian thực hiện trao đổi, thành phần tham dự trao đổi... 

- Có thể trao đổi trực tiếp hoặc lấy ý kiến đơn vị bằng văn bản đối với dự thảo 
tiêu chí kiểm toán. 

- Trong một số trường hợp, nếu cần thiết, có thể tham khảo ý kiến chuyên gia 
để đảm bảo chất lượng tiêu chí kiểm toán được xây dựng. 

(Công văn về việc lấy ý kiến về mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán và tiêu 
chí kiểm toán hoạt động - Mẫu số 05/HSKT-KTHĐ kèm theo). 

8. Lập Kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm toán 

8.1. Mục đích 

Chỉ ra quan hệ logic giữa nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán, bằng chứng 
kiểm toán, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu làm cơ sở để xây dựng Kế 
hoạch kiểm toán tổng quát (và các thủ tục kiểm toán trong Chương trình kiểm toán). 

8.2. Hướng dẫn thực hiện 

Kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm toán là một công cụ lập kế hoạch được 
thiết kế để hỗ trợ Tổ/Đoàn khảo sát trình bày các nội dung cơ bản của Kế hoạch 
kiểm toán tổng quát một cách logic bằng cách chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố, 
đồng thời nhận biết ngay từ rất sớm các trở ngại có thể có của cuộc kiểm toán. 

a) Tổng hợp các nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán 

Trình bày các nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán tương ứng đã được xây 
dựng ở các bước trên. 

b) Xác định bằng chứng kiểm toán cần thu thập 

Các bằng chứng cần thu thập nhằm cung cấp đủ thông tin về thực trạng chương 
trình/hoạt động để có thể đưa ra nhận định trên cơ sở so sánh với các tiêu chí kiểm 
toán tương ứng. Bằng chứng kiểm toán gồm các loại sau: 



 
 CÔNG BÁO/Số 481 + 482/Ngày 06-7-2017 41 
 

- Bằng chứng dạng vật chất được thu thập thông qua các cuộc điều tra và quan 
sát trực tiếp của Kiểm toán viên nhà nước và được hỗ trợ với các bản ghi chép, các 
bức ảnh chụp và các cuốn băng video được quay. 

- Bằng chứng dạng lời nói chứng thực được thu thập từ những người khác thông 
qua trao đổi trực tiếp bằng lời (phỏng vấn) hoặc văn bản trả lời theo yêu cầu từ phía 
Kiểm toán viên nhà nước (trả lời yêu cầu trực tiếp hoặc trả lời theo bảng hỏi). 

- Bằng chứng dạng tài liệu được thu thập từ các dữ liệu định tính như xem xét 
tài liệu, báo cáo hoạt động, các cơ sở dữ liệu, biên bản cuộc họp, cơ cấu tổ chức 
của đơn vị. 

- Bằng chứng dạng phân tích được thu thập bằng cách chuyển đổi từ các loại 
bằng chứng khác thông qua các kỹ thuật phân tích như sử dụng máy tính, so sánh 
hay phân tích nội dung của các dữ liệu định tính. 

c) Xác định nguồn thu thập bằng chứng kiểm toán 

- Dữ liệu có thể được thu thập từ các nguồn sơ cấp (do chính Kiểm toán viên 
nhà nước trực tiếp khai thác và phát hiện) hoặc từ nguồn thứ cấp (do đơn vị được 
kiểm toán cung cấp hoặc do bên thứ ba cung cấp). 

- Trường hợp có một số nguồn dữ liệu để lựa chọn thì bằng chứng cần được 
thu thập dựa trên việc đánh giá về sự chính xác, độ tin cậy, sự sẵn có và chi phí 
thu thập. 

d) Xác định các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán 

Đối với mỗi loại bằng chứng khác nhau sẽ được áp dụng các phương pháp thu 
thập phù hợp. Các phương pháp thu thập gồm: 

- Phỏng vấn: Phương pháp này thu thập thông tin về thực trạng so với tiêu chí 
kiểm toán; xác nhận thông tin thu được từ nơi khác hoặc thông qua các phương 
tiện khác hay tìm hiểu nguyên nhân của các thiếu sót cũng như hệ quả của chúng. 

- Xem xét tài liệu: Độ tin cậy và tính phù hợp của các bằng chứng dạng tài liệu 
cần được đánh giá theo các nội dung kiểm toán của cuộc kiểm toán. Xem xét tài 
liệu là kỹ thuật cần nhiều thời gian chuyên sâu và thường không thể kiểm tra được 
tất cả các tài liệu. 

- Quan sát trực tiếp: Phương pháp này giúp Kiểm toán viên nhà nước thu thập 
được các bằng chứng dạng vật chất. Phương pháp này có hiệu quả khi cần thu thập 
bằng chứng về việc người thực hiện có tuân thủ đúng quy trình hay không. 
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- Phân tích dữ liệu: Phương pháp này thu thập được bằng chứng dạng phân 
tích, cụ thể như phân tích dữ liệu (có thể dữ liệu từ các tài liệu thu thập hoặc thông 
tin phỏng vấn); sử dụng chuỗi kết quả và mô hình hoạt động; so sánh với tiêu 
chuẩn/thông lệ thực hành tốt; phân tích trường dữ liệu; dựng lại tình huống; lấy 
mẫu thống kê và phi thống kê. 

e) Xác định các phương pháp phân tích bằng chứng kiểm toán  

- Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng như: phân tích hồi quy, phân 
tích trường dữ liệu, phân tích tỷ số... 

- Sử dụng các phương pháp phân tích định tính như: xem xét tài liệu, điều tra, 
phân tích nhóm, chi phí - lợi ích, phân tích lưu đồ... 

(Kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm toán - Phụ lục số.../KHKT-... của Kế 
hoạch kiểm toán kèm theo). 

Các nội dung: Thời hạn kiểm toán; Bố trí nhân sự Đoàn kiểm toán; Kinh phí 
và các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc kiểm toán thực hiện theo Quy trình 
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định khác có liên quan.  

(Kế hoạch kiểm toán - Mẫu số 06/HSKT-KTHĐ). 

Điều 10. Lập Chương trình kiểm toán 

1. Mục đích 

Chương trình kiểm toán trình bày mối liên hệ giữa mục tiêu kiểm toán, nội 
dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán với các bước thực hiện kiểm toán sẽ được 
tiến hành. Chương trình kiểm toán cần chi tiết hóa các thủ tục phải thực hiện để 
thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận về các tiêu chí kiểm 
toán và/hoặc các nội dung kiểm toán đã xác định. 

2. Hướng dẫn thực hiện  

(i) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các thông tin đã thu thập được, đánh giá về 
hệ thống kiểm soát nội bộ; xác định trọng yếu kiểm toán và rủi ro kiểm toán; thành 
viên Đoàn kiểm toán tiến hành lập Chương trình kiểm toán. Chương trình kiểm 
toán cần được xây dựng chi tiết, trình bày một cách rõ ràng các công việc cần được 
thực hiện, nhằm đảm bảo các thành viên Đoàn kiểm toán hiểu được trách nhiệm 
của họ và là căn cứ để theo dõi tiến độ thực hiện.  
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(ii) Chương trình kiểm toán cần được xây dựng cho từng tiêu chí kiểm toán, 
bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

- Chi tiết hóa các thủ tục và thử nghiệm phải thực hiện để thu thập và phân tích 
bằng chứng kiểm toán, từ đó đưa ra kết luận theo các tiêu chí kiểm toán và/hoặc 
các nội dung kiểm toán. Mức độ chi tiết phụ thuộc vào kinh nghiệm của Kiểm toán 
viên nhà nước và mức độ phức tạp của cuộc kiểm toán bằng cách sử dụng xét đoán 
chuyên môn. 

- Dự kiến phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Đoàn/Tổ kiểm toán: 
Lãnh đạo Đoàn/Tổ kiểm toán cần lưu ý tới năng lực, kinh nghiệm của các thành 
viên nhằm phân công và ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành công việc.  

- Dự tính thời gian thực hiện từng bước, từng nội dung kiểm toán và tiêu chí 
kiểm toán. 

(iii) Đoàn/Tổ kiểm toán có thể tham khảo ý kiến các chuyên gia trong và/hoặc 
ngoài cơ quan Kiểm toán nhà nước trong quá trình xây dựng Chương trình kiểm toán. 

(Chương trình kiểm toán - Mẫu số 07/HSKT-KTHĐ kèm theo). 

Điều 11. Sử dụng chuyên gia 

1. Mục đích 

Trao đổi, thảo luận với chuyên gia giúp Trưởng đoàn và Kiểm toán viên nhà 
nước đưa ra các quyết định dựa trên nhận thức đúng đắn về các vấn đề chuyên 
môn sâu. 

2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Xác định nguyên tắc tham vấn 

Kiểm toán nhà nước sử dụng chuyên gia trong trường hợp xác định cần thiết 
phải sử dụng những người có kinh nghiệm chuyên môn đối với các lĩnh vực riêng 
biệt để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp. 

Chuyên gia tham gia vào cuộc kiểm toán hoạt động cần đảm bảo năng lực và 
kỹ năng cần thiết để thực hiện và hoàn thành cuộc kiểm toán: Năng lực chuyên gia 
đối với lĩnh vực chuyên môn cần sự hỗ trợ từ chuyên gia; Tính khách quan và độc 
lập; Tính bảo mật; Sự hiểu biết (các CMKTNN, môi trường hoạt động của Kiểm 
toán nhà nước...).  
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b) Xác định nội dung tham vấn 

Tùy yêu cầu của từng cuộc kiểm toán, việc tham vấn có thể được thực hiện 
ngay từ giai đoạn đầu quá trình kiểm toán để giúp lập Kế hoạch kiểm toán tổng 
quát, cho đến bước thu thập bằng chứng kiểm toán, phân tích và đưa ra các kết 
luận kiểm toán, kiến nghị kiểm toán 

c) Tổ chức, thực hiện tham vấn 

- Xem xét (và văn bản hóa) việc lựa chọn chuyên gia 

+ Chuyên môn của chuyên gia. 

+ Năng lực của chuyên gia. 

+ Tính liêm chính của chuyên gia. 

- Kiểm toán viên nhà nước sẽ thảo luận và các vấn đề liên quan đến chuyên gia 
cần được văn bản hóa, cụ thể: 

+ Nội dung, phạm vi và mục tiêu công việc của chuyên gia. 

+ Vai trò trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước và chuyên gia. 

+ Nội dung, lịch trình và phạm vi cuộc trao đổi giữa Kiểm toán viên nhà nước 
và chuyên gia, bao gồm cả hình thức của báo cáo do chuyên gia cung cấp. 

+ Sự cần thiết tuân thủ các quy định bảo mật thông tin với chuyên gia. 

- Kiểm toán viên nhà nước đánh giá tính đầy đủ, thích hợp của công việc của 
chuyên gia bao gồm: 

+ Tính phù hợp và hợp lý của các phát hiện và kết luận của chuyên gia. 

+ Tính phù hợp và hợp lý của các giả định và phương pháp mà chuyên gia đã 
sử dụng. 

+ Tính phù hợp, đầy đủ và chính xác của nguồn dữ liệu mà chuyên gia sử dụng. 

- Những thủ tục cụ thể để đánh giá tính đầy đủ, thích hợp của công việc 
chuyên gia: 

+ Phỏng vấn chuyên gia. 

+ Soát xét báo cáo và giấy tờ làm việc chuyên gia. 

+ Các thủ tục chứng thực (quan sát công việc của chuyên gia; kiểm tra những 
dữ liệu đã được công bố; xác nhận các vấn đề liên quan với bên thứ ba; thực hiện 
các thủ tục phân tích chi tiết; thực hiện việc tính toán lại...). 
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+ Thảo luận với chuyên gia khác có kinh nghiệm chuyên môn tương ứng khi 
những phát hiện và kết luận của chuyên gia không phù hợp với các bằng chứng 
kiểm toán thu thập được. 

Điều 12. Tham khảo ý kiến tư vấn 

1. Mục đích 

Thảo luận với các cá nhân (tổ chức) có chuyên môn phù hợp bên trong hoặc 
bên ngoài Kiểm toán nhà nước để trao đổi, thảo luận, tư vấn giúp Đoàn Kiểm toán 
đưa ra các quyết định về các vấn đề quan trọng, phức tạp, liên quan đến lĩnh vực 
chuyên môn sâu. 

2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Xác định nguyên tắc tham vấn 

Sử dụng ý kiến tư vấn trong trường hợp một số cuộc kiểm toán hoạt động có 
rủi ro cao đưa ra các quyết định về các vấn đề quan trọng, phức tạp. Các cá nhân 
(tổ chức) tư vấn không trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm toán mà chỉ đưa ra 
các ý kiến tư vấn đối với Đoàn kiểm toán khi được tham vấn. Cá nhân (tổ chức) tư 
vấn cần đảm bảo năng lực và kỹ năng cần thiết để đưa ra các tư vấn cho Đoàn 
kiểm toán. 

b) Xác định nội dung tham vấn 

Tùy yêu cầu của từng cuộc kiểm toán hoạt động, việc tham vấn có thể được 
thực hiện ngay từ giai đoạn đầu để giúp lập kế hoạch kiểm toán, cho đến bước thu 
thập bằng chứng kiểm toán, phân tích và đưa ra các kết luận, kiến nghị kiểm toán.  

c) Tổ chức, thực hiện tham vấn 

- Xem xét việc lựa chọn các cá nhân (tổ chức) tư vấn căn cứ vào: Chuyên môn, 
năng lực, tính liêm chính của các cá nhân (tổ chức) tư vấn.  

- Các cá nhân (tổ chức) tư vấn cần có hiểu biết đầy đủ về môi trường hoạt 
động của Kiểm toán nhà nước, hiểu rõ các công việc được yêu cầu, tuân thủ các 
yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, các CMKTNN, quy trình kiểm toán của Kiểm 
toán nhà nước và độc lập, khách quan. 

- Đoàn Kiểm toán sẽ thảo luận (văn bản hóa) với các cá nhân (tổ chức) tư vấn 
về các vấn đề: Nội dung, phạm vi và mục tiêu công việc của các cá nhân (tổ chức) 
tư vấn; nội dung, lịch trình và phạm vi cuộc trao đổi giữa Kiểm toán viên nhà nước 
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và các cá nhân (tổ chức) tư vấn, bao gồm cả hình thức của báo cáo do cá nhân (tổ chức) 
tư vấn cung cấp; Sự cần thiết tuân thủ các quy định bảo mật thông tin với các cá 
nhân (tổ chức) tư vấn. 

Các nội dung công việc: Xét duyệt Kế hoạch kiểm toán tổng quát; lập và phê 
duyệt Kế hoạch kiểm toán chi tiết; Quyết định kiểm toán; phổ biến Quyết định 
kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán tổng quát và cập nhật kiến thức cho thành viên 
Đoàn kiểm toán; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán được thực 
hiện theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Quy định trình tự lập, 
thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc 
kiểm toán và các quy định khác có liên quan. 

 
Chương III 

THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 
 
Điều 13. Tiến hành kiểm toán 

1. Thu thập thông tin để hoàn thiện hoặc sửa đổi KHKT chi tiết (nếu cần thiết) 

Thực hiện theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

2. Thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán 

2.1. Mục đích 

Thực hiện các thủ tục kiểm toán đảm bảo thu thập được bằng chứng kiểm toán 
đầy đủ và thích hợp; phân tích thông tin từ các bằng chứng thu thập được nhằm 
đưa ra phát hiện kiểm toán và kết luận kiểm toán và đảm bảo các phát hiện và kết 
luận này phải dễ hiểu, có ý nghĩa, và đáng tin cậy. 

2.2. Hướng dẫn thực hiện 

a) Thu thập bằng chứng kiểm toán  

(i) Xác định các loại bằng chứng kiểm toán cần thu thập 

Với các nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán khác nhau, Kiểm toán viên 
nhà nước cần xác định các loại bằng chứng cần thu thập để đảm bảo có được các 
dữ liệu định tính và định lượng hỗ trợ các phát hiện và kết luận kiểm toán. Các vấn 
đề cần lưu ý khi xác định các loại bằng chứng kiểm toán như sau: 

- Bằng chứng dạng vật chất: Kiểm toán viên nhà nước cần kiểm soát được rủi 
ro đối với phương pháp thu thập bằng chứng dạng vật chất là sự có mặt của người 
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quan sát có thể làm cho đối tượng được quan sát thay đổi hành vi dẫn tới sự thay 
đổi hoạt động. Do vậy Đoàn Kiểm toán cần xem xét tới ảnh hưởng của quan sát 
viên để lựa chọn sẽ công khai hay giữ bí mật các quan sát của mình.  

- Bằng chứng dạng lời nói chứng thực: Vì tất cả các cuộc kiểm toán của Kiểm 
toán nhà nước đều sử dụng bằng chứng dạng lời chứng thực nên Kiểm toán viên 
nhà nước cũng cần lưu ý rằng nếu chỉ có riêng bằng chứng là lời nói thì thường 
được coi là kém tin cậy hơn so với các bằng chứng dạng khác. 

- Bằng chứng dạng tài liệu: Trong một số trường hợp, các tài liệu về các lĩnh 
vực mang tính chuyên môn sâu, phức tạp Đoàn Kiểm toán có thể yêu cầu sự phối 
hợp và hỗ trợ của chuyên gia hoặc tham khảo ý kiến tư vấn trong quá trình xem xét 
và đánh giá. Bằng chứng dưới dạng tài liệu thường được xem xét là đáng tin cậy 
hơn bằng chứng thu thập bằng lời nói trong đó tài liệu gốc đáng tin cậy hơn tài liệu 
bản sao. 

- Bằng chứng dạng phân tích: Bằng chứng này thu thập được thông qua phân 
tích và đưa ra xét đoán về dữ liệu đã thu thập trong suốt quá trình của công việc 
kiểm toán. Bằng chứng dạng phân tích có độ tin cậy cao hơn so với bằng chứng 
dạng tài liệu và lời nói. 

(ii) Áp dụng các phương pháp phù hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán 

Đối với mỗi loại bằng chứng kiểm toán sẽ áp dụng các phương pháp tương 
ứng đã được xây dựng trong Kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai 
đoạn lập Kế hoạch kiểm toán và thủ tục kiểm toán tương ứng đã được xây dựng 
trong Chương trình kiểm toán. 

b) Phân tích bằng chứng kiểm toán 

- Phân tích bằng chứng được hiểu là việc phân tích với mục đích hướng tới 
những phát hiện khách quan và đáng tin cậy để đưa ra các kết luận kiểm toán. Việc 
phân tích bằng chứng diễn ra trong cả giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện 
kiểm toán và giai đoạn lập báo cáo kiểm toán.  

- Có hai phương pháp phân tích bằng chứng: Phân tích định lượng thông qua 
các phương pháp như: phân tích hồi quy, phân tích các trường dữ liệu, phân tích 
dựa trên các tỷ số. Phân tích định tính bao gồm các phương pháp: nghiên cứu hồ 
sơ, hội thảo, phỏng vấn, phân tích nguyên nhân kết quả, phân tích lưu đồ dòng 
chảy, ma trận dữ liệu định tính.  
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- Việc áp dụng từng phương pháp cụ thể sẽ được hướng dẫn trong Sổ tay hướng 
dẫn kiểm toán hoạt động. 

Điều 14. Trao đổi thông tin với đơn vị được kiểm toán 

1. Mục đích 

Trao đổi, thảo luận với đơn vị được kiểm toán giúp Đoàn kiểm toán thu thập 
và củng cố được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, đưa ra các phát hiện và 
kết luận phù hợp với thực tế của đơn vị được kiểm toán. 

2. Hướng dẫn thực hiện 

- Trong quá trình thực hiện kiểm toán, việc trao đổi, thảo luận với đơn vị được 
kiểm toán giúp Đoàn kiểm toán thu thập và củng cố được đầy đủ bằng chứng kiểm 
toán thích hợp, cung cấp cơ sở đưa ra các phát hiện và kết luận phù hợp với thực tế 
của đơn vị được kiểm toán. Do vậy, các cuộc họp và thảo luận thường xuyên với 
đơn vị kiểm toán là một phần quan trọng của cuộc kiểm toán. 

- Nguyên tắc trao đổi thông tin: Việc trao đổi thông tin cần cởi mở, thẳng thắn, 
trong phạm vi bảo mật cho phép, trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết về vai trò, trách 
nhiệm của mỗi bên nhưng không làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của 
Kiểm toán nhà nước và phải tuân thủ quy định của pháp luật 

- Kiểm toán viên nhà nước cần xây dựng mối quan hệ hợp tác, cởi mở và tin 
tưởng với đơn vị được kiểm toán ngay từ lần đầu làm việc với đơn vị. Trong quá 
trình trao đổi thông tin với đơn vị, kiểm toán viên cần nghiêm túc và khách quan. 
Đồng thời, kiểm toán viên nhà nước cần có tinh thần tiếp thu các quan điểm và lập 
luận trái chiều, có khả năng nhìn nhận vấn đề từ các khía cạnh khác nhau.  

- Nguyên tắc, nội dung, thông tin trao đổi cần phù hợp với Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Đoàn kiểm toán và theo sự phân công của Trưởng đoàn, Tổ trưởng. 

- Quá trình trao đổi thông tin cũng như ghi nhận các ý kiến phản hồi cần được 
thể hiện bằng các tài liệu phù hợp theo quy định. 

Các nội dung công việc: Công bố Quyết định kiểm toán; ghi chép tài liệu, hồ sơ 
kiểm toán; kiểm tra, soát xét các phần việc kiểm toán do các thành viên Đoàn kiểm 
toán thực hiện; ký biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán; lập và thông 
qua đơn vị được kiểm toán biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo dự thảo 
thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết được thực hiện theo Quy 
trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định khác có liên quan. 

(Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán - Mẫu số 08/HSKT-KTHĐ kèm theo). 
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Chương IV 
LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

 

Điều 15. Tổng hợp kết quả kiểm toán 

1. Mục đích 

Tập hợp, phân tích phát hiện kiểm toán để hình thành khung báo cáo kiểm toán. 

2. Hướng dẫn thực hiện 

Đoàn kiểm toán cần tập hợp, phân tích các phát hiện kiểm toán để hình thành 
khung báo cáo kiểm toán. 

(i) Phân tích, tổng hợp thực trạng kiểm toán để chỉ ra phát hiện kiểm toán và 
xác định nguyên nhân, tác động của các phát hiện này 

- Căn cứ vào mỗi tiêu chí kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước cần tập hợp các 
bằng chứng có liên quan để mô tả thực trạng vấn đề. Từ đó, kiểm toán viên so sánh 
giữa thực trạng với tiêu chí kiểm toán để đánh giá mức độ đạt được tiêu chí theo 
các mức: đạt, đạt được một phần và không đạt. 

- Đối với các trường hợp đạt được một phần, hay không đạt được tiêu chí, 
kiểm toán viên nhà nước cần thực hiện xét đoán chuyên môn, cân nhắc mức độ 
quan trọng của phát hiện kiểm toán cùng với nguyên nhân và tác động của chúng 
để quyết định xem các trường hợp nào cần thực hiện thêm thủ tục kiểm toán nhằm 
đảm bảo các nhận xét, kết luận và kiến nghị trong các trường hợp đó là quan trọng, 
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hay tăng cường trách nhiệm giải trình. 

- Kiểm toán viên nhà nước có thể cần thu thập thêm bằng chứng kiểm toán hay 
thảo luận thêm với đơn vị được kiểm toán khi gặp các trường hợp sau: 

+ Xác định tồn tại, hạn chế là cá biệt hay mang tính phổ biến, có hệ thống. 

+ Đánh giá tác động hoặc tác động tiềm tàng của hạn chế đến kết quả thực 
hiện. Nếu được, kiểm toán viên nhà nước nên định lượng các tác động này để trình 
bày về những ảnh hưởng của tác động trong báo cáo kiểm toán. 

+ Xác định nguyên nhân của các hạn chế nhằm đảm bảo tính phù hợp của 
kiến nghị. 

+ Xác định liệu hạn chế có thể được giải quyết bởi đơn vị được kiểm toán hay 
vượt ra khỏi phạm vi của họ. 
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+ Thu thập thêm bằng chứng kiểm toán, nếu được, để minh họa cho bản chất 
và sự quan trọng của vấn đề mang tính hạn chế. 

+ Xác định đối tượng bị ảnh hưởng của những vấn đề đó (ví dụ: các phòng, 
ban khác trong đơn vị; cơ quan trung ương; bên thứ ba...). 

+ Xác định nhận thức của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán đối với vấn đề. 
Nhận thức này sẽ ảnh hưởng đến cách thức trình bày vấn đề trong báo cáo (ví dụ: 
Nếu họ nhận thức được vấn đề và có những biện pháp sửa chữa thì vấn đề đó sẽ 
bớt mang tính nghiêm trọng hơn trong báo cáo kiểm toán).  

- Trên cơ sở so sánh các bằng chứng kiểm toán có liên quan với tiêu chí kiểm 
toán, và có thể thực hiện thêm công việc như đã nêu ở trên, kiểm toán viên nhà 
nước trình bày các phát hiện hay nhận xét về: Hiệu quả hoạt động hoặc chỉ ra 
những tồn tại, hạn chế cũng như bản chất và mức độ nghiêm trọng của chúng; cá 
nhân, đơn vị chịu trách nhiệm liên quan. Kiểm toán viên nhà nước cũng có thể chỉ 
ra nguyên nhân và tác động của những hạn chế này. 

- Phát hiện, nhận xét sẽ là cơ sở để kiểm toán viên nhà nước rút ra kết luận cho 
mỗi tiêu chí kiểm toán và/hoặc nội dung kiểm toán. Để có kết luận phù hợp, kiểm 
toán viên nhà nước phải sử dụng xét đoán chuyên môn. 

- Các kết luận kiểm toán cũng như cơ sở của chúng phải được Tổ trưởng, 
Trưởng đoàn, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phê duyệt.  

- Việc sắp xếp, lập mục lục và dẫn chiếu tài liệu làm việc là rất quan trọng 
trong khi xem xét và quản lý các phát hiện kiểm toán. 

(Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán - Mẫu số 09/HSKT-KTHĐ kèm theo) 

(ii) Kiến nghị kiểm toán 

- Kiến nghị kiểm toán để sửa chữa những hạn chế mang tính nghiêm trọng 
nhất và không nhất thiết phải có cho từng phát hiện kiểm toán. 

- Kiến nghị kiểm toán nhìn chung cần xác định cho các vấn đề quan trọng. 
Kiểm toán viên đưa kiến nghị cho các lĩnh vực có nhiều rủi ro và có những hạn 
chế, tồn tại chưa được sửa chữa. 

- Khi các công việc sửa chữa những tồn tại đang được thực hiện, thì điều này 
nên được chỉ ra trong báo cáo kiểm toán; 

- Kiến nghị kiểm toán có giá trị thường liên quan đến nhiều tiêu chí kiểm toán. 
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(iii) Trao đổi với đơn vị được kiểm toán và tham vấn chuyên gia trong trường 
hợp cần thiết 

- Việc trao đổi các phát hiện kiểm toán với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán cần 
thực hiện trước khi dự thảo báo cáo kiểm toán.  

- Trong quá trình tổng hợp kết quả kiểm toán, trên cơ sở các phát hiện kiểm 
toán, để tăng tính thuyết phục cho kết luận kiểm toán và kiến nghị kiểm toán, kiểm 
toán viên nhà nước cần trao đổi, thảo luận thêm với đơn vị như đã trình bày ở trên. 
Trao đổi thông tin là cần thiết trong quá trình hình thành kết luận kiểm toán sơ bộ 
vì kiểm toán viên nhà nước phải xem xét bối cảnh, tất cả các luận điểm có liên 
quan trước khi đưa ra kết luận kiểm toán chính thức. Trong quá trình thảo luận, 
kiểm toán viên nhà nước cũng phải duy trì quan điểm, thái độ và tuân thủ nguyên 
tắc như đã trình bày tại Điều 14 Quy trình này. 

- Trường hợp các phát hiện kiểm toán hay kết luận kiểm toán, kiến nghị kiểm 
toán dự kiến vượt quá năng lực trình độ của Đoàn kiểm toán, Đoàn kiểm toán cần 
cân nhắc, xem xét tham vấn ý kiến chuyên gia. Quá trình đánh giá sự cần thiết phải 
sử dụng ý kiến chuyên gia cũng như thực hiện các thủ tục và thỏa thuận cần thiết 
cần tuân thủ các quy định của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 16. Lập dự thảo báo cáo kiểm toán 

1. Mục đích 

Trình bày các nội dung theo cấu trúc và yêu cầu của dự thảo báo cáo kiểm toán 
hoạt động. 

2. Hướng dẫn thực hiện 

- Trên cơ sở kết quả tổng hợp kết quả kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán chủ 
trì lập dự thảo báo cáo kiểm toán; trình tự, thủ tục lập dự thảo báo cáo kiểm toán 
hoạt động được thực hiện theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các 
quy định khác có liên quan. 

- Nội dung và kết cấu Báo cáo kiểm toán phải đảm bảo các yêu cầu theo hướng 
dẫn tại CMKTNN số 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động, 
CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động. 

(Báo cáo kiểm toán - Mẫu số 10/HSKT-KTHĐ kèm theo). 

Các nội dung công việc: Thảo luận, lấy ý kiến thành viên Đoàn kiểm toán; Xét 
duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán; hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý 



 
52 CÔNG BÁO/Số 481 + 482/Ngày 06-7-2017 
  
kiến đơn vị được kiểm toán; Thông báo kết quả kiểm toán và phát hành báo cáo 
kiểm toán được thực hiện theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Quy 
định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm 
toán nhà nước và các quy định khác có liên quan. 

 
Chương V 

THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, 
KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN 

 

Điều 17. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

Thực hiện theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán 
của Kiểm toán nhà nước, Quy trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến 
nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định khác có liên quan. 

Trường hợp trong quá trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến 
nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước có khiếu nại của đơn vị được kiểm toán 
thì thực hiện theo quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do 
Kiểm toán nhà nước ban hành./. 

 

 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 

Hồ Đức Phớc 
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KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)... 

TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT........ 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
......., ngày... tháng... năm ... 

 
ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 

ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN....... 
(ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm).......... 

TẠI......1 

 
Thực hiện Quyết định số........./QĐ-KTNN ngày.... tháng..... năm....... của Tổng Kiểm 

toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc; 
Căn cứ Quyết định (Công văn).... ngày.../.../... của... về việc...................... (thành lập 

Tổ/ Đoàn khảo sát...). 
Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán..., Tổ/Đoàn khảo sát thuộc Kiểm toán 

nhà nước chuyên ngành (KV)... lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội 
dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính 
hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có 
sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán): 

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN 
1. Thông tin chung 
2. Khái quát về tình hình thực hiện 
II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ 

TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 
1. Môi trường kiểm soát 
- Hệ thống văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội 
- Hệ thống văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến quản lý và sử dụng tài chính, tài 

sản công 
- Hệ thống văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến tính đặc thù về quản lý và sử dụng 

tài chính, tài sản công 
.... 

2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ 
                                           
1 Tại đơn vị chủ trì (đầu mối) được giao quản lý, thực hiện chủ đề kiểm toán. 

Mẫu số 01/HSKT-KTHĐ
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- Mô hình và cơ cấu tổ chức bộ máy 

- Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động 

..... 

3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ trong (trong giai đoạn được kiểm toán)  

- Tình hình tổ chức thực hiện bộ máy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế 
hoạt động 

- Số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có) 

- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có) 

- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ (nếu có) 

.... 

4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có) 

- Đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra 

- Đơn vị được thanh tra kiểm tra, kiểm tra 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra 

- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc 
lập (nếu có) 

... 

III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ  

Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo theo chế độ báo cáo hiện hành của 
nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của 
đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có). 

IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT 

Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan, cần thiết phải thực hiện khảo sát. 

V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC 

Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá trọng 
yếu và rủi ro để xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán cụ 
thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT  

Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát. 

VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT 

Bố trí thành viên Tổ/Đoàn khảo sát phải là những kiểm toán viên có kinh nghiệm, có 
trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc 
kiểm toán. 
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Lưu ý: Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, bổ sung thêm một số mẫu 
biểu về KTHĐ....; đồng thời, tùy theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một 
số phụ lục khác cho phù hợp. 

 
Nơi nhận: 
- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV).....; 
- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến; 
- Tổ/Đoàn khảo sát; 
- .....; 
- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV). 

TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT 
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT) 
(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) 

 

 

Ghi chú:  

- Đề cương khảo sát thu thập thông tin phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước 
khi thực hiện. 

- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi 
đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát thu thập thông tin đã được phê duyệt 
(để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn hoặc 
Tổ trưởng tổ khảo sát). 

- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn 
vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm.  

- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, 
tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để đảm bảo thông tin lập kế hoạch kiểm toán. 
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

KHU VỰC(1)... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:.../..... 

V/v lấy ý kiến về mục tiêu kiểm 
toán, nội dung kiểm toán và tiêu 

chí kiểm toán hoạt động 

..., ngày...... tháng...... năm...... 

 
Kính gửi(2):................................. 

 
Thực hiện Quyết định số.../QĐ-KTNN ngày.../..../.... của Tổng Kiểm toán nhà 

nước về Kế hoạch kiểm toán năm..., Kiểm toán nhà nước đã thực hiện khảo sát, thu 
thập thông tin và lập Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán... 

Để đạt được sự đồng thuận giữa các bên đối với Kế hoạch kiểm toán, đảm bảo 
tính khả thi trong quá trình thực hiện, tính thống nhất về các nội dung sẽ được đánh 
giá, kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán (sau khi kết thúc kiểm toán), Kiểm 
toán nhà nước đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến về mục tiêu kiểm toán, nội dung 
kiểm toán và các tiêu chí kiểm toán dự kiến của cuộc kiểm toán (Phụ lục 01 gửi kèm). 

Đề nghị đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản, nêu rõ thống nhất hoặc không 
thống nhất và lý do không thống nhất về mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán 
và tiêu chí kiểm toán dự kiến của cuộc kiểm toán và gửi về Kiểm toán nhà nước 
chuyên ngành (khu vực) theo địa chỉ:... trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ 
ngày nhận được Công văn này. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không có văn bản gửi 
Kiểm toán nhà nước thì coi như đơn vị đã nhất trí với mục tiêu kiểm toán, nội dung 
kiểm toán và tiêu chí kiểm toán dự kiến của cuộc kiểm toán.  

Mọi thông tin cần thiết khác (nếu có) đề nghị Quý cơ quan liên hệ với ông/bà....... 
email....... điện thoại.... 

Kiểm toán nhà nước trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo KTNN phụ trách (để b/c); 
- Vụ Tổng hợp; 
- KTNN chuyên ngành (KV); 
- Lưu: VT. 

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(3) 
KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
1 Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”. 
2 Ghi tên đơn vị dự kiến được kiểm toán trong Kế hoạch khảo sát và thu thập thông tin.. 
3 Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị. 

Mẫu số 05/HSKT-KTHĐ
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Phụ lục 01 
MỤC TIÊU KIỂM TOÁN, NỘI DUNG KIỂM TOÁN 

VÀ TIÊU CHÍ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG 
(Kèm theo Công văn số....../......... ngày....../....../.........  

của Kiểm toán nhà nước (Khu vực...)) 
 

Cuộc kiểm toán..... 

Mục tiêu của cuộc kiểm toán:..... 

 
TT Nội dung kiểm toán Tiêu chí kiểm toán Nguồn tiêu chí kiểm toán 

Tiêu chí 1.1:.....  

Tiêu chí 1.2:.....  

1 Nội dung 1:..... 

Tiêu chí.......  

Tiêu chí.......   2 Nội dung:........ 

Tiêu chí.......  
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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÔNG VĂN GỬI MỤC TIÊU KIỂM TOÁN,  
NỘI DUNG KIỂM TOÁN VÀ TIÊU CHÍ DỰ KIẾN 

 CỦA CUỘC KIỂM TOÁN 
 

Dùng để gửi mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán dự 
kiến cho đơn vị được kiểm toán. Được thực hiện linh hoạt trong giai đoạn lập 
KHKT và hoàn thành trước khi KHKT được xét duyệt. 
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)... 
 

Số:.../KH-... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
...1, ngày... tháng... năm... 

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 
(ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm) 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-KTNN ngày...../...../..... của Tổng Kiểm toán nhà 
nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm... cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán 
nhà nước (sau đây viết tắt là KTNN), Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV)... 
lập Kế hoạch kiểm toán (ghi tên cuộc kiểm toán theo Quyết định giao KHKT năm) 
như sau: 

 
PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 
VỀ CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN 

 
A. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN 
B. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN 
C. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH 

HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 
I. Hệ thống kiểm soát nội bộ 
II. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
D. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT 

NỘI BỘ, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN  
I. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 
II. Trọng yếu kiểm toán 
III. Rủi ro kiểm toán 
(Các mục B, C, D trình bày các thông tin và kết quả khảo sát, thu thập thông 

tin về Chủ đề kiểm toán theo các mẫu KHKT các lĩnh vực tương ứng (NS bộ 
ngành, NS địa phương, Dự án đầu tư, Chương trình mục tiêu, Doanh nghiệp, Tổ 
chức tín dụng, An ninh, Quốc phòng) ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/ 
QĐ-KTNN ngày 02/6/2016 của Tổng KTNN) 
 
1 Địa điểm nơi cơ quan đóng trụ sở. 

Mẫu số 06/HSKT-KTHĐ
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PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 

 
A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN 

Mục tiêu chung của kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước thực hiện là 
kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong quản lý, sử dụng 
tài chính, tài sản công và đưa ra kiến nghị để cải thiện tình hình. Trên cơ sở mục 
tiêu chung của kiểm toán hoạt động, kiểm toán viên nhà nước xác định mục tiêu 
kiểm toán cho cuộc kiểm toán liên quan đến một, hai hoặc cả ba nguyên tắc về tính 
kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực.  

B. NỘI DUNG KIỂM TOÁN VÀ TIÊU CHÍ KIỂM TOÁN 

I. Nội dung kiểm toán số 1 

1. Tiêu chí 1.1 

2. Tiêu chí 1.2 

... 

II. Nội dung kiểm toán số 2 

1. Tiêu chí 2.1 

2. Tiêu chí 2.2 

... 

Căn cứ mục tiêu chung của KTNN, kết quả khảo sát thu thập thông tin, xác 
định trọng yếu kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán để xác định nội dung kiểm 
toán và các tiêu chí kiểm toán cụ thể gắn với từng nội dung kiểm toán. 

C. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ THỦ TỤC 
KIỂM TOÁN 

Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: 
Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên 
các phương pháp áp dụng.  

Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán 
đặc thù như: Tham vấn, sử dụng chuyên gia; kiểm định chất lượng công trình; 
định giá tài sản; kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng 
các phương pháp này.  
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Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban 
quản lý dự án, nhà thầu, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu 
và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 

Chi tiết kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm toán tại Phụ lục số.../KHKT-... 
D. CƠ SỞ CHỌN MẪU 
Mô tả tổng thể, đặc điểm của tổng thể. Tiêu chí chọn mẫu và mẫu chọn. 
Đ. PHẠM VI KIỂM TOÁN VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN 
I. Phạm vi kiểm toán 
1. Thời kỳ được kiểm toán 
2. Đơn vị được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số.....) 
Nêu tiêu chí, nguyên nhân lựa chọn đơn vị được kiểm toán (căn cứ vào trọng 

yếu kiểm toán, rủi ro kiểm toán, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán hoạt động 
và kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, tính chất, quy mô kinh phí,...) 

II. Giới hạn kiểm toán 
Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm 

tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm 
tra (chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán 
hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan). 

E. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN 
1. Địa điểm kiểm toán 
2. Thời hạn kiểm toán 
G. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN  
- Trưởng đoàn kiểm toán; 
- Phó trưởng đoàn kiểm toán; 
Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán. 
(Chi tiết danh sách Đoàn kiểm toán và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại 

các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số.....). 
H. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT 

ĐỘNG KIỂM TOÁN 
I. Dự toán kinh phí 
- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú); 
- Tiền phòng nghỉ; 
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- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,...); 

- Chi phí khác. 

II. Điều kiện vật chất  

- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán; 

- Trang thiết bị văn phòng. 

.... 

Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày.../.../... Trong quá 
trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ 
báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy 
định hiện hành của KTNN./. 

 

Lưu ý: Tên Kế hoạch, các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể 
thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và quy định hiện hành. Ngoài các phụ 
lục chung đã quy định; tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung 
một số phụ lục khác. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo KTNN (phụ trách); 
- Kiểm toán trưởng; 
- Đoàn KTNN; 
- Tổ KSCLKT CN (KV); 
- Vụ Tổng hợp; 
- Vụ Chế độ và KSCLKT; 
- Vụ Pháp chế; 
- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán2); 
- Thanh tra KTNN; 
- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (khu vực)... 

KIỂM TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                           
2 Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN 
khu vực. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 

TẠI.......1 
 

Thực hiện Quyết định số.../QĐ-KTNN ngày.../.../.... của Tổng Kiểm toán nhà 
nước về việc kiểm toán........., Tổ kiểm toán.... thuộc Đoàn kiểm toán2..... của Kiểm 
toán nhà nước chuyên ngành (khu vực).... đã tiến hành kiểm toán.... từ ngày.../.../... 
đến ngày.../.../... 

Hôm nay, ngày.... tháng.... năm.... tại...., chúng tôi gồm: 
A. Tổ Kiểm toán nhà nước tại3.......... 
1. Ông (Bà)... - Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:.... 
2. Ông (Bà)... - Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:.... 
... 
B. Đại diện.... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)  
1. Ông (Bà)...  - Chức vụ:... 
2. Ông (Bà)...  - Chức vụ:... 
Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau: 
1. Nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán  
Ghi theo nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện 

kiểm toán tại đơn vị.  
2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 
2.1. Phạm vi kiểm toán:  
2.2. Giới hạn kiểm toán:  
3. Căn cứ kiểm toán 
- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, các luật và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan; 
- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và 

hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; 
Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản 

xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc 
(hoặc đối chiếu), Báo cáo.....4 của đơn vị được lập ngày..../..../.... và các tài liệu có 
liên quan.  

 
1 Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo Quyết định kiểm toán. 
2 Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán. 
3 Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán. 
4 Ghi tên báo cáo liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đối với chủ đề kiểm toán của đơn vị. 

Mẫu số 08/HSKT-KTHĐ 
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PHẦN THỨ NHẤT 
KẾT QUẢ KIỂM TOÁN5 

 
I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN SỐ 1 
1. Tiêu chí kiểm toán 1.1 
2. Tiêu chí kiểm toán 1.2 
... 
II. NỘI DUNG KIỂM TOÁN SỐ 2 
1. Tiêu chí kiểm toán 2.1 

2. Tiêu chí kiểm toán 2.2 

III. ... 

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có) 
 

PHẦN THỨ HAI 
Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN6 

 
PHẦN THỨ BA 

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)7 

Biên bản này gồm.... trang, từ trang.... đến trang...., các phụ lục.... là bộ phận 
không tách rời và được lập thành... bản có giá trị pháp lý như nhau: Kiểm toán nhà 
nước giữ 02 bản; đơn vị.... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./. 

 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
ĐƯỢC KIỂM TOÁN8 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) 
 

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) 

 
 

 
 

 
TRƯỞNG ĐOÀN KTNN 

(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) 

 
5 Kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những đánh giá thực sự nổi bật theo các 
nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán. Sử dụng các Phụ lục theo mẫu biểu đã ban hành (áp dụng theo từng lĩnh 
vực cụ thể) tại Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. 
6 Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý 
tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,... - nếu có). 
7 Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản 
riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này. 
8 Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán. 
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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP  
1. Mục đích sử dụng 
Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung 

kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo 
kiểm toán của Đoàn kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.  

2. Nguyên tắc lập  
- Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán được lập tại đơn vị được kiểm toán có trong Quyết 

định kiểm toán.  
Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm 

toán một số nội dung công việc,... tại cùng một đơn vị hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các 
đơn vị khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung 
công viêc được giao.  

Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì lập Biên bản kiểm toán của đoàn 
kiểm toán, khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký 
Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán. Trường hợp 
chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán. Trường hợp kiểm toán tại 
nhiều đơn vị thì mỗi đơn vị lập 1 Biên bản kiểm toán. 

- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập 
Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua 
đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm 
toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết 
quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc 
kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. 

Trường hợp Đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì không phải lập 
Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán. 

- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông 
qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm 
toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp). 

- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình 
hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các 
Biên bản xác nhận của từng KTV.  

- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình 
hoạt động quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công... liên quan của đơn vị được kiểm toán, các ý kiến 
đánh giá về các nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh 
lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu 
thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với 
đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những 
nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác 
nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng 
chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hóa đơn, chứng từ, văn bản....) để 
lưu đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán. 

- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn 
kiểm toán.   

3. Quản lý  
Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ 

kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

KHU VỰC1.... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ....2, ngày... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN  
.............3 

Thực hiện Quyết định số.../QĐ-KTNN ngày.../.../.... của Tổng Kiểm toán nhà 
nước về việc kiểm toán...., Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước 
chuyên ngành (khu vực)............... đã tiến hành kiểm toán............... từ ngày.../.../... 
đến ngày.../.../... 

Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm 
toán, Báo cáo....... của đơn vị được lập ngày..../..../.... và các tài liệu có liên quan. 
 

PHẦN THỨ NHẤT 
KHÁI QUÁT VỀ CUỘC KIỂM TOÁN 

 
1. Thông tin cơ bản về chủ đề kiểm toán  
Trình bày khái quát những thông tin cơ bản về các chương trình, các hoạt 

động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế được kiểm toán để giúp 
người sử dụng báo cáo kiểm toán hoạt động hiểu về chủ đề kiểm toán. 

- Sự cần thiết phải tiến hành kiểm toán: Mô tả rủi ro hoặc nguy cơ đối với các 
chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế, 
đồng thời trình bày tầm quan trọng cũng như giá trị, lợi ích cốt lõi mà cuộc kiểm 
toán mang lại. 

- Thông tin tổng quan về mục tiêu.... (của chương trình, hoạt động của.... được 
kiểm toán): Trình bày khái quát mục tiêu, mục đích của các chương trình, các hoạt 
động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế được kiểm toán. 

- Thông tin tổng quan về khung pháp lý: Tóm tắt khung văn bản pháp lý chính 
điều chỉnh, mô tả sơ lược các quy trình nghiệp vụ và hệ thống quản lý đối với các 
chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế  
 
1 Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”. 
2 Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở. 
3 Ghi theo Quyết định kiểm toán. 

Mẫu số 10/HSKT-KTHĐ 
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được kiểm toán; các nguồn lực được phân bổ hoặc các cơ chế hỗ trợ khác (nếu có). 
Liệt kê các cơ quan chịu trách nhiệm chính đến các chương trình, các hoạt động, 
các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế được kiểm toán. 

2. Mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán 
2.1. Mục tiêu kiểm toán 
Trình bày khái quát mục tiêu kiểm toán theo Quyết định kiểm toán và KHKT đã 

được phê duyệt nhằm giúp người sử dụng báo cáo kiểm toán hoạt động hiểu được 
mục đích kiểm toán, cơ sở đưa ra các kết luận kiểm toán theo từng tiêu chí kiểm 
toán và/hoặc nội dung kiểm toán để đáp ứng được mục tiêu kiểm toán đã đề ra. 

2.2. Nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán 
Trình bày khái quát các nội dung kiểm toán theo Quyết định kiểm toán và KHKT 

đã được phê duyệt. 
Trình bày các tiêu chí kiểm toán theo KHKT đã được phê duyệt cũng như 

nguồn xây dựng tiêu chí kiểm toán. Điều này giúp củng cố tính hợp lý, hợp pháp 
của tiêu chí kiểm toán cũng như toàn bộ báo cáo kiểm toán hoạt động. Nguồn tiêu 
chí có thể tham chiếu trực tiếp trong báo cáo kiểm toán hoạt động hoặc đưa vào 
các chú thích cuối trang. Các nội dung chú thích cho nguồn tiêu chí kiểm toán bao 
gồm: Tên tài liệu; thời gian phát hành; thứ tự trang và đoạn tham chiếu. Trường 
hợp tiêu chí kiểm toán được xây dựng từ hai nguồn trở lên, việc tham chiếu theo 
thứ tự nguồn có tính pháp lý cao hơn được trình bày trước. 

3. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán 
Liệt kê các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán chủ yếu mà kiểm toán 

viên nhà nước đã sử dụng. Ngoài ra, cần trình bày tóm tắt cơ sở chọn mẫu để 
thuyết minh cho các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán được áp dụng. 
Các phương pháp và cơ sở chọn mẫu cần được trình bày một cách ngắn gọn, các 
phần giải thích chi tiết nên được đưa ra phụ lục của báo cáo kiểm toán hoạt động. 

4. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 
4.1. Phạm vi kiểm toán 
Phạm vi kiểm toán phải xác định được các vấn đề, nội dung hay hoạt động 

được kiểm toán, khung thời gian và địa điểm thực hiện cuộc kiểm toán. Đối với 
từng cuộc kiểm toán, nếu phát sinh giới hạn kiểm toán trên cơ sở đối chiếu với 
chức năng nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, cần xác định rõ nguyên nhân và 
trình bày tác động của các giới hạn này đến cuộc kiểm toán. 

- Những phần việc được kiểm toán/Đơn vị được kiểm toán. 
- Thời kỳ được kiểm toán. 
4.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do 

khách quan. 



 
 CÔNG BÁO/Số 481 + 482/Ngày 06-7-2017 79 
 

 79

5. Căn cứ kiểm toán 
- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, các luật và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan; 
- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và 

hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; 
6. Những phát hiện chủ yếu qua kiểm toán  
Trình bày tóm tắt các phát hiện chủ yếu của cuộc kiểm toán. Các phát hiện 

được đánh giá quan trọng và đáng quan tâm hơn cần được trình bày trước. Để 
làm rõ các phát hiện kiểm toán, có thể bổ sung tóm lược các nguyên nhân và thông 
tin bổ trợ nhằm giúp người sử dụng báo cáo kiểm toán có được nhận thức cơ bản 
về kết quả của cuộc kiểm toán. 

 
PHẦN THỨ HAI 

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 
 

Căn cứ vào Hệ thống CMKTNN, KHKT và/hoặc đề cương kiểm toán (nếu có) 
và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập.  

Các phát hiện kiểm toán được trình bày theo từng tiêu chí kiểm toán, nội dung 
kiểm toán để đưa ra nhận định về thực trạng, phân tích nguyên nhân cốt lõi và tác 
động của các tồn tại, hạn chế đến các chương trình, các hoạt động, các đơn vị 
hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế được kiểm toán (phát hiện kiểm toán 
trong báo cáo kiểm toán hoạt động về tổng thể phải bao gồm bốn yếu tố sau: Tiêu 
chí kiểm toán; Thực trạng dựa trên các bằng chứng thu thập được; Nguyên nhân 
cốt lõi; Phân tích tác động do sự khác biệt giữa thực trạng và tiêu chí kiểm toán). 

Kết luận kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động được hình thành dựa trên 
các phát hiện kiểm toán và các xét đoán chuyên môn để đánh giá được các tiêu chí 
kiểm toán, trả lời được các nội dung kiểm toán và đáp ứng được các mục tiêu kiểm 
toán. Dựa vào tập hợp các phát hiện đối với các tiêu chí kiểm toán đã được thiết 
lập, kiểm toán viên nhà nước đưa ra các kết luận kiểm toán. Kết luận kiểm toán 
cần được trình bày rõ theo từng tiêu chí kiểm toán và/hoặc nội dung kiểm toán. 

I. Nội dung kiểm toán số 1  
1. Tiêu chí kiểm toán số...  
2. Tiêu chí kiểm toán số...  
3...... 
Kết luận theo từng nội dung kiểm toán và/hoặc tiêu chí kiểm toán. 
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II. Nội dung kiểm toán số 2  
1. Tiêu chí kiểm toán số...  
2. Tiêu chí kiểm toán số...  
3...... 
Kết luận theo từng nội dung kiểm toán và/hoặc tiêu chí kiểm toán. 
III.... 

PHẦN THỨ BA 
KIẾN NGHỊ 

 
Các kiến nghị kiểm toán phải được trình bày rõ ràng, lôgic và hợp lý, phù hợp 

với mục tiêu kiểm toán, phát hiện kiểm toán và kết luận kiểm toán. Kiến nghị kiểm 
toán phải đảm bảo nêu rõ vấn đề cần giải quyết, đối tượng chịu trách nhiệm giải 
quyết, tính khả thi và có khả năng cải thiện đáng kể tình hình thực hiện các hoạt 
động (Nội dung của kiến nghị kiểm toán phải giải quyết được nguyên nhân cốt lõi 
đã phân tích trong phần kết quả kiểm toán; phù hợp với thực tế và những bất cập 
mà đơn vị được kiểm toán đang phải đối mặt; phù hợp với bối cảnh hoạt động của 
đơn vị được kiểm toán; tuy nhiên kiến nghị kiểm toán không nên thực hiện thay 
trách nhiệm của nhà quản lý). 

1. Đối với... (đơn vị được kiểm toán) 
2. Đối với.... (cơ quan quản lý cấp trên - nếu có) 
3. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có) 
4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có) 
Đề nghị...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời 

các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và 
Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết 
quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN).... địa chỉ.... trước ngày.../.../... 
Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị 
đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến 
nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài 
liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện 
phải giải thích rõ lý do). 

Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách 
nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội 
dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) 
số tiền..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách 
năm..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số..../KTNN-TH 
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ngày...... tháng...... năm...... tại...... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện 
kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 
số....... kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải 
đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, 
ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành 
phố... theo Phụ lục số...... kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước 
nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch. 

Báo cáo kiểm toán này gồm.... trang, từ trang.... đến trang.... và các Phụ lục..... 
(ghi cụ thể số các Phụ lục)/...... là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./. 

 
TRƯỞNG ĐOÀN KTNN 

(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) 
 

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC4 
KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH... 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

Ghi chú: Tùy vào cuộc kiểm toán và chủ đề kiểm toán, Đoàn kiểm toán sẽ tiến 
hành lập thêm các Phụ lục cần thiết kèm Báo cáo kiểm toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị 
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ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KIỂM TOÁN 
 

Tiêu chí kiểm toán Đạt Đạt một 
phần 

Không 
đạt 

    
    
    
    
    

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Đạt; Đạt một phần; Không đạt) 
 

 
 

 

Phụ lục số…./BCKT-…. 
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 c
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Đ
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 c
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
ôn

g 
vă

n 
lấ

y 
ý 

ki
ến

 c
ủa

 đ
ơn

 v
ị đ
ượ

c 
ki
ểm

 to
án

 v
ề 

m
ục

 ti
êu

 ti
êu

 c
hí

 d
ự 

ki
ến

 v
à 

tiế
p 

nh
ận
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 c
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 c
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 C
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 c
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nh
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 C
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nh
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 k
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ho
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 to
án
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ăn

 c
ứ 

th
ôn
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tin
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ưở

ng
 đ

oà
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át
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 c

hứ
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lậ
p 

kế
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oạ
ch
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iể
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án
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hữ
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un
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cơ
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ục

 ti
êu

, n
ội

 d
un
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 c
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L
ập
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ế 

ho
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h 
ki
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 c
hi

 ti
ết

 
K
ế 

ho
ạc
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ki
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 to
án

 c
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ết
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ượ
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lậ
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tạ
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ượ
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 c
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ng
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 c
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 K
ế 
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ạc

h 
ki
ểm

 to
án

 c
hi

 ti
ết

. 
 

 

X
ét

 d
uy
ệt

 k
ế 

ho
ạc

h 
ki
ểm
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 c
ấp
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ụ 

Th
ủ 

trư
ởn

g 
đơ

n 
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 c
hủ

 tr
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uộ
c 

ki
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 to
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 tổ
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hứ
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th
ẩm

 đ
ịn
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xé

t d
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ho
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à 

lậ
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ho
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ư 

ký
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iê
n 

bả
n 

cu
ộc

 h
ọp

 v
ới
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ột
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nộ
i d

un
g 
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yế
u:

 T
hà

nh
 p

hầ
n 

th
am

 d
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 c
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 ý
 k

iế
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th
am
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củ
a 

Tr
ưở

ng
 đ

oà
n 

ki
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 to
án
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à 
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i d
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n 

củ
a 

ng
ườ

i c
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 đ

oà
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ổ 

su
ng

 c
hỉ
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oà

n 
th

iệ
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kế
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oạ
ch
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iể
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à 
lậ
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 c
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 ti
ếp

 th
u 
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 th
ẩm
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ịn
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trì

nh
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hủ
 tr
ưở

ng
 đ
ơn

 v
ị đ
ượ
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ki
ểm

 to
án
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ể 
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p 

hồ
 sơ

 tr
ìn
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Tổ

ng
 K
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 p
hê

 d
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ệt
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Tổ

 k
iể
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án
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ồn
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th
ời
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ổ 

su
ng

 c
hỉ

nh
 sử

a 
ho

àn
 th

iệ
n 

kế
 h

oạ
ch

 k
iể
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i t
rìn
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Th
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trư
ởn
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đơ
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vị

 c
hủ
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áo

 c
áo

 t
hẩ
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ịn
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ng
 c
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 k

iể
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át
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B

iê
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cu
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 h
ọp
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ét

 d
uy
ệt
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B
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 c
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 th
u 
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ho
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ki
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ỉn
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Tổ
ng

 K
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 d
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 c
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, c
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 c
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 c
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 c
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 c
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t d
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 d
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 cá
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 d
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 c
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 c
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 d
un

g 
ch

ín
h…

 

 C
ác

 b
iê

n 
bả

n 
họ

p 
đo

àn
 k

iể
m

 to
án

. 
 

 

H
ọp

 v
ới
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ới
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 c
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 C
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 c
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 ti
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 c
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áo

 
Tr

on
g 

gi
ai

 đ
oạ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 to
án

, l
ập

 d
ự 

th
ảo

 b
áo

 c
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